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I. GIỚI THIỆU
1.1. Mục tiêu dự án
1. Mục tiêu xây dựng dự án là cải thiện hoạt động quản lý rừng ven biển tại các tỉnh được lựa chọn. Mục tiêu xây dựng dự án thể hiện đóng góp dự kiến trong thời gian thực hiện dự án cho mục tiêu cao hơn của Chính phủ Việt Nam về tăng cường tính chống chịu ven biển với biến đổi khí hậu (đặc biệt là bão lụt). Rừng ven biển tại Việt nam, theo định nghĩa trong Nghị định 119/2016/ND-CP là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, đất được quy hoạch cho trồng rừng phòng hộ và rừng đặc dụng ở các khu vực ven biển và đảo. Rừng ven biển cũng bao gồm các khu vực đã được quy hoạch và sẽ được quy hoạch là rừng đặc dụng và rừng phòng hộ ven biển.  
2. Trong Mục tiêu xây dựng dự án, cải thiện quản lý rừng ven biển không chỉ đơn giản là quản lý các lâm phần rừng ven biển hiện tại. Mục tiêu này còn phản ánh nhu cầu phải có các biện pháp chính sách cần thiết để hỗ trợ quy hoạch không gian hiệu quả tại những nơi có rừng ven biển, các sắp xếp để quản lý hiệu quả cơ sở tài nguyên, bảo vệ, trồng và trồng làm giàu rừng ven biển. Mục tiêu này cũng sẽ yêu cầu chính sách khuyến khích để các hộ gia đình, các cộng đồng, doanh nghiệp và chính quyền địa phương duy trì và bảo vệ cơ sở tài nguyên. Những chính sách khuyến khích này đòi hỏi phải giải phóng các cơ hội kết nối giữa bảo vệ rừng ven biển với các lợi ích sinh kế và phát triển kinh tế. 
1.2. Chi tiết các khu vực có tác động trong dự án 
3. Dự án sẽ được thực hiện tại 8 tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Các xã/huyện dự kiến có rừng ven biển và tham gia và dự án như sau: 
	Tỉnh/Thành phố
	Kết quả đánh giá

	1. Quảng Ninh
	45 xã dự án với diện tích 24.434 ha, trong đó:

- 51,1% do các UBND xã quản lý
- 38,0% do các BQL rừng phòng hộ quản lý
- 10,9% do các hộ gia đình và các tổ chức khác quản lý 

	2. Hải Phòng
	13 xã dự án với diện tích 5.325 ha, trong đó:

- 93,0% do các UBND xã quản lý
- 6,0% do các BQL rừng đặc dụng quản lý 
- 1,1% do các hộ gia đình quản lý

	3. Thanh Hóa
	27 xã dự án với diện tích 3.272 ha, trong đó:

- 45,7% do các UBND xã quản lý 
- 36,5% do các BQL rừng phòng hộ quản lý
-17,8% do các hộ gia đình, các cộng đồng và các tổ chức khác quản lý 

	4. Nghệ An
	38 xã dự án với diện tích 6.991 ha, trong đó:

- 17,4% do các UBND xã quản lý
- 69,7% do các BQL rừng phòng hộ quản lý
-12,8% do các hộ gia đình, các cộng đồng và các tổ chức khác quản lý.

	5. Hà Tĩnh
	46 xã dự án với diện tích 8.861 ha, trong đó:

- 16,3% do các UBND xã quản lý
- 68,9% do các BQL rừng phòng hộ quản lý
- 14,8% do các hộ gia đình và các cộng đồng quản lý 

	6. Quảng Bình
	32 xã dự án với diện tích project là 4.236 ha toàn bộ do các UBND xã quản lý (100%)

	7. Quảng Trị
	25  xã dự án với diện tích là 7.917 ha, trong đó:

- 97,9% do các UBND xã quản lý
- 2,1% do các hộ gia đình, các cộng đồng và các tổ chức khác quản lý 

	8. Thừa Thiên Huế
	xã dự án với diện tích là 11.376 ha, trong đó:

- 23,0% do các UBND xã quản lý
- 64,4% do các BQL rừng phòng hộ 
-12,6% do các cộng đồng, hộ gia đình và các tổ chức khác quản lý.


Nguồn: Ban quản lý các dự án lâm nghiệp và Sở NN và PTTN, 2016 
1.3. Đối tượng hưởng lợi từ dự án
4. Dự án sẽ tập trung vào hai kiểu đối tượng hưởng lợi: đối tượng hưởng lợi trực tiếp và hưởng lợi gián tiếp.
(i) Người dân, các hộ gia đình và cộng đồng địa phương sống tại các khu vực rừng ven biển mục tiêu: 
· Số lượng thôn bản, xã và các hộ gia đình hưởng lợi từ dự án: khoảng 400 cộng đồng thuộc 258 xã (khoảng 300.000 hộ dân)
· Số ngày công lao động cần thiết cho hoạt động trồng rừng mới: 2.876.720 (tương đương với 8.173 nhân công);

· Số ngày công lao động cần thiết cho phục hồi rừng 1.652.758 (tương đương với 4.696 nhân công);

· Số ngày công lao động cần thiết cho bảo vệ rừng: 506.220 ;

· Có 18 vị trí chuyên gia với 55 chuyên gia và 621 tháng người; 
· Số các hộ gia đình hưởng lợi từ các hoạt động phát triển sinh kế: 64.000 hộ gia đình. 
(ii) Các BQL rừng phòng hộ, các công ty lâm nghiệp, các doanh nghiệp liên quan đến các dịch vụ cung ứng lâm nghiệp; chính quyền ở các cấp tỉnh, huyện và xã; và các phòng ban liên quan đến quản lý tài nguyên rừng.

Số lượng người tham gia vào các khóa tập huấn là 39.514 người (trong đó có 19.134 nhà quản lý và 20.380 hộ gia đình hoặc chủ rừng).

(iii) Bộ NN và PTNT và Chính phủ Việt Nam thông qua các chính sách lâm nghiệp mạnh mẽ hơn để thúc đẩy tái cơ cấu ngành lâm nghiệp đặc biệt là trong các lĩnh vực quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng; quy hoạch diện tích ven biển; năng suất rừng và chất lượng rừng bằng cách cải thiện trữ lượng giống lâm nghiệp; thành lập các trung tâm hợp tác vùng; giám sát ngành lâm nghiệp; xem xét và đánh giá các chính sách lâm nghiệp chính. 
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
5. Cơ quan đầu mối liên lạc của dự án này là Ban quản lý các dự án lâm nghiệp thuộc Bộ NN và PTNT. BQL các dự án lâm nghiệp chịu trách nhiệm giám sát và quản lý toàn bộ dự án. Ngoài BQL các dự án lâm nghiệp, Tổng cục lâm nghiệp của Bộ NN và PTNT và các phòng ban liên quan của các Sở NN và PTNT cũng sẽ tham gia dự án.
6. Phần lớn hoạt động thực hiện dự án là ở cấp địa phương. Các hoạt động liên quan đến hợp phần 2 và 3 sẽ chủ yếu thực hiện ở cấp xã và huyện. Theo đó, cơ cấu thực hiện dự án sẽ cần có một ban quản lý cấp trung ương với quy mô khiêm tốn nhất, và các ban quản lý dự án ở cấp tỉnh. Các BQL dự án tỉnh sẽ giám sát các hoạt động dự án tại các tỉnh tương ứng.

Hình 1. Sơ đồ tổ chức dự án
2.1 Cấp trung ương
7. Bộ NN và PTNT. Bộ NN và PTNT sẽ phối hợp với các nhà tài trợ, các bộ ngành và phòng ban liên quan để điều hành dự án. Bộ NN và PTNT sẽ tham vấn với các phòng ban liên quan về chính sách, khung thực hiện dự án phù hợp và cơ quan này sẽ đánh giá hiệu quả dự án.
8. BQL dự án trung ương (CPMU) chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động vận hành và các hoạt động thực hiện trong kế hoạch đảm bảo an toàn xã hội do tư vấn thực hiện. Công ty tư vấn phải phối hợp chặt chẽ với BQL dự án tỉnh trong việc thực hiện các hoạt động ở cấp xã và cộng đồng.
2.2 Cấp tỉnh
9. BQL dự án tỉnh sẽ làm việc với các bên liên quan phía Việt nam tại cấp tỉnh, huyện và thôn về các hoạt động liên quan đến các chính sách đảm bảo an toàn, tập huấn, hiệu quả thực hiện và tăng cường nhận thức. BQL dự án tỉnh và nhóm tư vấn xã hội của Bộ NN và PTNT chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động thực hiện trong kế hoạch đảm bảo an toàn xã hội
10. UBND xã sẽ hỗ trợ việc thực hiện các kế hoạch đảm bảo an toàn xã hội ở cấp xã. 
11. Các tổ chức chính trị-xã hội như: Mặt trận tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Người cao tuổi, v.v sẽ giám sát việc thực hiện dự án, đặc biệt là thu hồi và đền bù đất đai, chia sẻ lợi ích, giải quyết tranh chấp đất đai và lợi ích nhằm đảm bảo tuân thủ các chính sách của NHTG và các luật và quy định của Việt Nam.
12. Các tổ dân phố. Thôn, tổ dân phố không phải là một cấp hành chính mà là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư có chung địa bàn cư trú trong một khu vực ở một xã, phường, thị trấn, là nơi thực hiện dân chủ trực triếp và rộng rãi để phát huy các hình thức hoạt động tự quản, tổ chức nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của cấp trên giao. Các tổ dân phố/dân cư sẽ làm việc trực tiếp với những người bị ảnh hưởng để nêu các vấn đề trong quá trình lập kế hoạch, thực hiện và giám sát dự án. Các tổ dân phố/dân cư này sẽ cung cấp thông tin về dự án cho những người bị ảnh hưởng và họ cũng chính là đối tượng chính nhận các ý kiến về dự án. Các ý kiến từ tổ dân phố sẽ giúp cải thiện các tác động kinh tế xã hội của dự án.
13. Các tổ chức phi chính phủ thường có kinh nghiệm trong việc thực hiện các dự án tương tự ở các vùng nông thôn. Vì vậy, cần tìm hiểu các hướng dẫn và những bài học kinh nghiệm về thực hiện dự án của các tổ chức phi chính phủ.
III. CÁC TIÊU CHÍ VỀ TÍNH PHÙ HỢP
14. Các cá nhân và cộng đồng mục tiêu của Khung quy trình này là những người sử dụng tài nguyên thiên nhiên trong/từ các khu rừng phòng hộ ven biển được chỉ định. Những người bị ảnh hưởng bởi dự án phụ thuộc vào việc tiếp cận các tài nguyên thiên nhiên để duy trì sinh kế của mình và sẽ bị ảnh hưởng bởi việc hạn chế tiếp cận thông qua một số biện pháp bảo vệ và quản lý nhất định được thực hiện bởi dự án. Những người bị ảnh hưởng bởi dự án sống trong hoặc ở vùng lân cận của các khu vực rừng phòng hộ. Các cá nhân/cộng đồng này sẽ được xác đinh thông qua quá trình đánh giá nông thôn có sự tham gia do dự án thực hiện. 
15. Tất cả những người bị ảnh hưởng bởi dự án phải được tham vấn để xác định các tác động không mong muốn của dự án và xây dựng các tiêu chí về tính hợp lệ cho các biện pháp giảm thiểu và đền bù. Các tham vấn có sự tham gia với những người bị ảnh hưởng bởi dự án sẽ bao gồm các thành viên của cộng đồng địa phương, như: những người bị ảnh hưởng bởi dự án mà đất đai, các sản phẩm nông nghiệp, nghề nghiệp/sinh kế của họ bị ảnh hưởng, những tác động đối với những ngườidễ bị tổn thương gồm người nghèo, người không có đất đai, người già, phụ nữ đơn thân và người dân tộc thiểu số(
).
16. Dự án sẽ xác định một ngày giới hạn (cut-off date)(
) khi xác định được những người bị ảnh hưởng bởi dự án. Bất kỳ hoạt động lấn chiếm/cư trú hay khai thác tài nguyên thiên nhiên của khu vực phòng hộ sau ngày giới hạn sẽ không đủ điều kiện được nhận bất kỳ hỗ trợ liên quan đến sinh kế và các hỗ trợ khác (theo OP 4.12 của NHTG). Các tiêu chí bổ sung về tính hợp lệ cho người cư trú hay người sống lân cận các khu vực phòng hộ cần được lưu ý đặc biệt và những vấn đề liên quan đến sinh kế sẽ được thảo luận với các bên liên quan và sẽ là một phần trong kế hoạch quản lý khu vực phòng hộ.  
IV. KHUNG TIẾN TRÌNH VÀ TÁC ĐỘNG DỰ ÁN 
4.1. Mục tiêu chính của Khung tiến trình (PF)
17. Khung tiến trình được yêu cầu là một phần của việc chuẩn bị Dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu ven biển Việt nam (FMCR). Lý do là dự án có thể hạn chế tiếp cận với các tài nguyên thiên nhiên là kết quả của hoạt động khoanh vùng bảo vệ rừng và nâng cấp/phục hồi cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dự kiến. Mục đích của Khung quy trình là thiết lập một quy trình tham vấn và đàm phán có ý nghĩa và được thông tin đầy đủ với các thành viên trong các cộng đồng có khả năng bị ảnh hưởng bởi dự án. Khung quy trình xác định một quy trình cho phép những người bị tác động bởi dự án tham gia vào (i) thiết kế các hợp phần của dự án; (ii) xác định các biện pháp cần thiết để giảm nhẹ hoặc giảm thiểu tác động của việc hạn chế tiếp cận tài nguyên; (iii) mục tiêu của chính sách tái định cư và giám sát các hoạt động liên quan. 
18. Khung quy trình được xây dựng nhằm tuân thủ chính sách của NHTG về tái định cư tự nguyện (OP/BP 4.12) và các luật và quy định của Chính phủ Việt Nam (CPVN). Khung quy trình cung cấp hướng dẫn xây dựng các Kế hoạch hành động trong quá trình thực hiện dự án: 
· Xác định các hạn chế tiếp cận tài nguyên thiên nhiên tại các khu vực phòng hộ được đề xuất;

· Xác định và lượng hóa tác động mà những hạn chế này có thể phải áp dụng tại các phần khác nhau của các cộng đồng địa phương;

· Đề xuất, thực hiện và giám sát các biện pháp khắc phục để bù đắp những thiệt hại về tài sản và thu nhập do những hạn chế đó; 

· Đưa ra cơ chế giải quyết tranh chấp để giải quyết mọi vấn đề liên quan có thể nảy sinh do những hạn chế tiếp cận tài nguyên trong thời gian dự án. 

19. Khung quy trình được xây dựng dựa trên các kết quả của: 
· Đánh giá xã hội tại khu vực dự án;
· Các tham vấn có sự tham gia với các cộng đồng, chủ rừng (BQL rừng phòng hộ, UBND xã) tại địa phương và những người dễ bị tổn thương như người DTTS sống tại khu vực này:

· Tham vấn với các bên liên quan trực tiếp liên quan đến dự án, gồm UBND tỉnh, UBND huyện, Hạt kiểm lâm, UB các vấn đề DTTS với sự tham gia của các tổ chức quần chúng và các tổ chức cộng đồng liên quan.

20. Khung Quy trình đảm bảo rằng quan điểm của những người có thể được hưởng lợi hoặc bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dự án, đặc biệt là những đối tượng dễ bị tổn thương như người DTTS, và phụ nữ có thể được lắng nghe. Những hoạt động mục tiêu sẽ đảm bảo tất cả những người bị tác động bởi dự án tham gia vào quy trình này và nhận được sự đền bù và hỗ trợ chính đáng. Khung Quy trinh và Khung quản lý môi trường xã hội đã được thiết kế với sự hợp tác chặt chẽ với tất cả các bên liên quan của dự án và sẽ được công bố trước khi dự án triển khai để tất cả các bên liên quan có thể đưa ra quan điểm, ý kiến và các gợi ý, đề xuất của mình.
4.2. Các tác động tiềm ẩn được xác định trong Đánh giá tác động xã hội 
21. Đánh giá Xã hội của dự án FMCR khẳng định rằng những người sống tại những khu vực ven biển dễ xảy ra thiên tai là các nhóm dễ bị tổn thương nhất gồm người nghèo, người DTTS, những người nhập cư không có tổ chức và phụ nữ. Phân tích về nghèo đói và tính dễ bị tổn thương dựa trên các số liệu/thông tin thu thập được từ nhiều nguồn, gồm thông tin sơ cấp và thứ cấp như các cuộc điều tra, phỏng vấn và thảo luận nhóm với các đối tượng hưởng lợi tiềm năng của dự án FMCR và những người bị tác động bởi dự án. Phân tích này nhấn mạnh sự bất lợi/tính dễ bị tổn thương của những nhóm người này và sự khác nhau về tình trạng kinh tế và xã hội của họ cũng như khả năng tiếp cận nguồn tài nguyên để phát triển sinh kế. Đánh giá xã hội và kết quả các công cụ xã hội khác cho thấy: 
· Phụ nữ, được coi là nhóm người bị thiệt thòi nhất có thể là một lực lượng quan trọng cho sự phát triển nhờ những phẩm chất của họ (chăm chỉ, cần cù, sẵn sàng học hỏi và tham gia vào các hoạt động do các dự án trước đây tổ chức; phụ nữ cũng chịu trách nhiệm chủ yếu và phần lớn trong phân công lao động trong gia đình). Cùng với những điểm mạnh kể trên, nếu được hỗ trợ, phụ nữ có thể tạo ra những thay đổi tích cực về sinh kế.
· Do bị hạn chế về đất sản xuất, một số nhóm có nhiều phẩm chất tốt về khả năng lao động (siêng năng cần cù, chăm chỉ, sẵn sàng cải thiện các điều kiện) và vì thế họ là những người có nhiều khả năng thoát nghèo nếu các điều kiện trong chính sách ổn định việc di dân hiện đang thực hiện ở một số nơi có hiệu lực. Bằng chứng là các nhóm dân tộc thiểu số ở Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. 
· Các cán bộ khuyến nông khuyến lâm bày tỏ mối quan ngại về khả năng tham gia các hoạt động dự án của đồng bào DTTS địa phương do kỹ năng về kỹ thuật kém hơn các đối tượng khác. Do vậy, tập huấn và xây dựng năng lực thông qua hoạt động khuyến lâm được xác định là có vai trò rất quan trọng để đảm bảo sự tiếp cận của người DTTS với các hoạt động của dự án.

· Thiên tai (bão, lụt, hạn hán/thiếu nước, tai họa về môi trường) đang gây ra những thiệt hại nghiêm trọng và không thể tránh được như thiệt hại về tài sản, con người và mùa màng. Những nhóm ít bị tổn thương hơn có khả năng phục hồi tốt hơn sau những cú sốc này trong khi các nhóm dễ bị tổn thương khác như các hộ gia đình DTTS và những gia đình do phụ nữ làm chủ, bị ảnh hưởng rất lớn và nói chung phải mất hàng năm để có thể phục hồi. 

· Sự bất ổn giá cả nông sản địa phương cũng là một yếu tố có thể gây ra tính dễ bị tổn thương và mất an ninh lương thực cho người nghèo mà sinh kế phụ thuộc vào nông nghiệp.

22. Đánh giá chỉ ra rằng dự án không gây ra bất kỳ bất lợi nào tại các địa điểm thực hiện dự án. Những vấn đề như mất đất không tự nguyện là rất hạn chế và nhỏ và khung chính sách tái định cư cho những người bị ảnh hưởng hướng dẫn chuẩn bị Kế hoạch hành động tái định cứ theo OP4.12 và quy định địa phương.
· Cán bộ lâm nghiệp địa phương liên quan đã có những cam kết sẽ hợp tác, đặc biệt là liên quan đến thực hiện dự án. Đánh giá cho thấy nhu cầu xây dựng năng lưc và tập huấn cho cán bộ địa phương nhằm đảm bảo việc thực hiện dự án phù hợp. 

· Đánh giá khẳng định cần phải có sự tham gia hiệu quả của các tổ chức địa phương (ví dụ như hội phụ nữ, hội nông dân, v.v). Đánh giá cũng khẳng định cần phải tăng cường mạnh mẽ vai trò của những tổ chức này trong các hoạt động dự án được thiết kế cho quản lý rừng dựa vào cộng đồng.
· Khối tư nhân đã cam kết tối thiểu là 50% lao động địa phương được thuê cho các hợp đồng  xây dựng cơ sở hạ tầng, nhằm đảm bảo lợi ích của địa phương trong dự án.
· Các hoạt động sinh kế được đề xuất và thảo luận với các địa phương, tại các cộng đồng địa phương đã được xác định là

23. Dự án có kế hoạch sẽ hỗ trợ phục hồi, phát triển và quản lý bền vững rừng ven biển để tăng cường tính chống chịu với các điều kiện thời tiết cực đoan và nước biển dâng tại 8 tỉnh dự án. Dự án cũng sẽ hỗ trợ áp dụng các thực hành tốt trong giai đoạn tái cơ cấu ngành lâm nghiệp. Tuy nhiên, dự án có thể gây ra các tác động tiêu cực lên cộng đồng địa phương, như là: 
· Thu hồi bắt buộc đất rừng bị lấn chiếm, đất nông nghiệp và đất vườn sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động sinh kế/kinh doanh;

· Có thể gây ra việc di dời mồ mả;
· Có thể gây ra tranh chấp/tranh cãi liên quan đến sử dụng và quyền sử dụng rừng phòng hồ 
· Rủi ro về sức khỏe đối với cộng đồng 

V. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU 
24. Mặc dù dự kiến sẽ có tác động tiêu cực tương đối nhỏ, dự án sẽ cố gắng hỗ trợ những người bị tác động bởi dự án cùng với nỗ lực của họ để cải thiện sinh kế hay phục hồi cho đến mức trước khi có dự án tại những nơi sẽ thực hiện hạn chế sử dụng tài nguyên rừng. Hai loại đối tượng bị tác động bởi dự án đã được xác định:
· Những người hiện đang lấn chiếm (trái phép) tại các khu rừng phòng hộ để canh tác nông nghiệp
· Những người thường xuyên vào (trái phép) rừng phòng hộ để lấy củi, mật ong và các lâm sản khác.

25. Tham vấn cộng đồng đã khẳng định rằng số người thuộc mục đầu tiên gồm có các khu vực có diện tích nhỏ (200m2 mỗi hộ). Hầu hết những người lấn chiếm đều biết rằng họ canh tác trái phép, thực tế này đã được thảo luận với các bên liên quan và UBND xã. Các thủ tục của dự án như đã thống nhất với những người bị ảnh hưởng bởi dự án (i) thông tin cơ sở sẽ được công bố và thông báo tới tất cả lãnh đạo của cộng đồng và những người liên quan; (ii) ngày giới hạn sẽ được thống nhất với những người bị ảnh hưởng bởi dự án và được thông báo bằng cách phù hợp tại địa phương; (iii) các thảo luận đã được lên chương trình với các nông dân lấn chiếm và lãnh đạo của họ, sẽ được xác định và thông báo để đồng thời vừa giải quyết vấn đề và vừa đi đến thống nhất, với sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và lãnh đạo địa phương.
26. Đối với hạng mục thứ hai, đã xác định rằng người dân thường xuyên vào các khu rừng phòng hộ để lấy lâm sản. Liên quan đến việc này, những điều sau đã được thống nhất với thành viên của cộng đồng địa phương, lãnh đạo và chính quyền: (i) xác định những người khai thác riêng lẻ, sẽ thực hiện một cuộc điều tra; (ii) các biện pháp giảm thiểu sơ bộ đã được xác định trong các cuộc tham vấn và sẽ được quyết định trong các cuộc họp với BQL rừng phòng hộ và/hoặc UBND xã một khi các tham vấn sâu hơn với cộng đồng được thực hiện, kết quả được ghi lại và thông báo cho những người bị tác động bởi dự án. 
27. Quy trình có sự tham gia của dự án trong việc tham vấn với các đại diện cộng đồng tại những khu vực mà người dân bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các hoạt động của dự án sẽ tập trung vào những việc sau đây. Quá trình chuẩn bị các kế hoạch hành động sẽ xác định số người bị tác động bởi dự án, loại tác động và tính hợp lệ để tham gia vào các hoạt động sinh kế khác nhau hoặc được đền bù. Các bản kế hoạch hành động dự thảo sẽ được thảo luận tại các cuộc họp công khai với những người bị dự án tác động, để thông báo và quyết định về những phương án cho họ. Các chiến lược giảm thiểu sẽ trên cơ sở thúc đẩy các chính sách khuyến khích sinh kế thay thế, xây dựng năng lực của các tổ chức và cộng đồng dựa trên các hoạt động sản xuất đã được xác định. 
5.1. Hỗ trợ phát triển các sinh kế thay thế 
5.1.1. Đồng quản lý rừng ven biển
28. Đánh giá những thực hành tốt ở những mô hình đồng quản lý rừng ven biển tại Thanh Hóa, Quảng Ninh và Nam Định đã cho thấy hoạt động quản lý rừng hiệu quả, phục hồi rừng thành công, tăng thu nhập tại địa phương và nâng cao kiến thức và xác định được vai trò /trách nhiệm của các bên/chính quyền liên quan. Bài học kinh nghiệm được đề xuất cho các UBND xã và các BQL rừng phòng hộ để quản lý đất rừng với sự hỗ trợ của dự án nhằm xem xét, đánh giá và ghi chép các hoạt động giao khoán rừng.
29. Rừng trong các vùng dự án hiện đang do các UBND xã quản lý. UBND xã giao cho kiểm lâm và cán bộ lâm nghiệp địa phương thực hiện bảo vệ và quản lý rừng. Để tham gia dự án, các UBND xã sẽ giao khoán đất rừng cho người dân/các cộng đồng để đồng quản lý và bảo vệ lâu dài, theo chính sách đang được Chính phủ xây dựng và với bài học kinh nghiệm đã có. Đối với những khu vực rừng do các BQL rừng phòng hộ quản lý, dự án sẽ hỗ trợ xây dựng các quy định đồng quản lý và cơ chế chia sẻ lợi ích cho các hộ gia đình và cộng đồng địa phương. Dự án cũng sẽ thực hiện tập huấn và xây dựng năng lực cho các đối tượng liên quan này. Việc chi trả sẽ được thực hiện theo quy định của Nghị định 119/2016/ND-CP trên cơ sở hợp đồng cho các hộ dân/các cộng đồng để họ bảo vệ rừng sau khi tỉnh, huyện và xã hoàn thành việc nghiệm thu.
30. Đồng quản lý rừng ven biển sẽ đem lại lợi ích cho người dân địa phương bằng cách đảm bảo chức năng phòng hộ của rừng. Quản lý rừng tốt hơn sẽ giúp hoạt động khai thác tài nguyên thủy sản trong rừng ngập mặn bền vững hơn và tăng khai thác các sản phẩm nông lâm nghiệp giữa tán rừng và các vùng đất cát. 
5.1.2. Hỗ trợ phát triển các mô hình sinh kế mới bền vững 
31. Hợp phần này nhằm mục đích xây dựng một mô hình kết hợp sản xuất thủy sản và nông nghiệp với bảo vệ và phát triển rừng, sẽ được thực hiện tại 3 tiểu vùng: tiểu vùng 1 gồm Quảng Ninh và Hải Phòng; tiểu hợp phần 2 gồm Nghệ An và Thanh Hóa; và tiểu hợp phần 3 gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.
32. Ngoài việc cung cấp các lợi ích trực tiếp về môi trường và sinh kế, dự án cần xây dựng “các mô hình thực tế” nhằm cung cấp thông tin cho việc ra quyết định tốt hơn. Điều này giúp kết nối các hộ dân/cộng đồng địa phương với chính sách và việc ra quyết định. Các gói hỗ trợ sinh kế trong dự án cần được xây dựng với sự tham gia của phụ nữ và các nhóm cộng đồng.
5.2 Giảm thiểu rủi ro
33. Có cách để tránh hoặc giảm thu hồi đất đai bắt buộc; trước hết đánh giá các phương án thay thế kỹ thuật hoặc/và tránh lựa chọn các tiểu dự án yêu cầu phải thu hồi đất đai. Nếu không thể tránh được, xác định việc giảm thiểu và đền bù như đã nêu trong Khung chính sách tái định cư, việc này cần:
· Hỗ trợ sinh kế bền vững cho những người có khả năng bị thu hồi đất đai;

Hỗ trợ tham vấn rộng khắp và hiệu quả với những người bị dự án tác động;

· Xác định hỗ trợ và thể hiện rõ trong Phần III của Khung chính sách tái định cư và Phần V của Khung quản lý môi trường và xã hội. 
34. Giảm rủi ro môi trường như bệnh hại do các dự án, mô hình độc canh bằng cách khuyến khích người dân trồng rừng thực hiện đa dạng hóa các loại cây trồng và giới thiệu các loài cây sử dụng cho những mục đích khác nhau.
35. Tránh ảnh hưởng đến mồ mả và các công trình văn hóa và tài sản khác bằng cách thiết kế các khu vực trồng rừng và khoanh vùng theo đó. Nếu không thể tránh khỏi việc di dời mồ mả, cần tiến hành tham vấn với những hộ gia đình bị ảnh hưởng để tìm ra giải pháp phù hợp, đền bù phải trả trực tiếp cho những hộ gia đình bị ảnh hưởng theo đúng phong tục tập quán tại địa phương.  
36. Giảm nhẹ xung đột nảy sinh bằng việc hỗ trợ, thiết lập các thỏa thuận giữa chủ rừng và xây dựng một hướng dẫn giám sát để kịp thời xử lý các xung đột/căng thẳng phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. 
37. Hỗ trợ xây dựng các quy định của thôn bản với tất cả các bên liên quan đến các thực hành đánh bắt thủy sản không thường xuyên trong rừng phòng hộ. 
38. Tuyển dụng những nhóm có kinh nghiệm về hoạt động khuyến lâm, tiến hành tập huấn và xây dựng năng lực liên tục, cung cấp các gói khuyến khích cho những người có thành tích tốt bằng thưởng tiền mặt, tăng lương và cơ hội thăng tiến. 
39. Hỗ trợ sự tham gia hiệu quả của đồng bào DTTS, như đã nêu trong Khung Phát triển DTTS nhằm đảm bảo hỗ trợ sự ủng hộ của một cộng đồng lớn đối với dự án. Đảm bảo rằng đồng bào DTTS có cơ hội bày tỏ những quan tâm của mình, tham gia và nhận được lợi ích từ dự án. 
40. Để giảm thiểu rủi ro về sức khỏe có thể xảy ra, dự án cần tuân thủ chặt chẽ các quy định về quản lý môi trường đã được đưa ra trong Khung quản lý môi trường và xã hội của dự án..
5.3. Giảm thiểu các tác động tiêu cực về sinh kế và thích ứng với biến đổi khí hậu 
41. Khuyến khích thích ứng biến đổi khí hậu trong các thực hành nông nghiệp như điều chỉnh thời gian trồng cây và thu hoạch (lịch gieo trồng, khu vực trồng (các loại hình thu hoạch), lựa chọn loài cây (chuyển đổi sang các loại cây trồng có khả năng phục hồi theo khí hậu), hệ thống canh tác (đa dạng hóa canh tác; xen canh; mô hình cá lúa). 
42.  Hỗ trợ phát triển đánh bắt cá và nuôi trồng thủy sản thích ứng với biển đổi khí hậu thông qua cải thiện công tác hoạch định, quản lý và hỗ trợ các công cụ và kỹ thuật thiết yếu để đối phó với những thay đổi của môi trường thủy sinh do độ mặn ở sông tăng lên gồm: 
· Thắt chặt các quy định về xử lý nước thải từ nuôi trồng thủy sản, 
· Giới thiệu các loài thủy sản mới thích ứng với nước nhiệt độ cao và độ mặn thay đổi,

· Thúc đẩy các mô hình canh tác quảng canh và lúa-cá ở những khu vực phù hợp,

· Lồng ghép quản lý nước sử dụng cho trồng lúa và canh tác thủy sản nước lợi,

· Tiếp cận các loài thủy sản mới

43. Cải thiện lưu giữ nước và quản lý nguồn nước thông qua các biện pháp bù đắp nước ngầm và sử dụng nước mưa hiệu quả hơn. Đồng thời cũng xác định các biện pháp để đáp ứng nhu cầu về nước trong tương lai có tính toán đến tất cả sự thay đổi về nguồn nước và hệ thống cung ứng nước do biến đổi khí hậu. Khuyến khích tăng cường nhận thức cộng đồng về sử dụng và quản lý các nguồn nước một cách bền vững để tăng mức độ tin cậy.
44. Thực hiện bản đồ hóa bằng GPS/GIS, xác định các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi nước biển dâng hay các tác động khác của biến đổi khí hậu. Xác định việc này trong tất cả các quy hoạch phát triển hay các kế hoạch ứng phó khẩn cấp và cập nhật hệ thống ứng phó thiên tai nhằm giám sát những thay đổi trong các biện pháp ứng phó theo mùa hoặc theo năm. Trong các kế hoạch ứng phó khẩn cấp của tỉnh và địa phương, xác định các cộng đồng mà có thể cần được hỗ trợ thêm, như những cộng đồng mà hầu hết nam giới đi làm ăn xa. 
45. Bảo vệ các sinh kế mà có thể bị ảnh hưởng do biến đổi khí hậu. Đối với người nông dân, việc này đòi hỏi phải được tiếp cận với các chương trình tín dụng, bảo hiểm và thông tin thị trường. Việc này cũng yêu cầu tiếp cận được với kho trữ an toàn và thông tin về khí hậu.
5.4. Xây dựng Kế hoạch phát triển thôn bản và Kế hoạch đồng quản lý 
46. Sẽ xây dựng các Kế hoạch phát triển thôn bản có sự tham gia để có chỉ đạo rõ ràng cho các hoạt động phát triển tại mỗi thôn. Việc hỗ trợ cho từng thôn sẽ được xác định dựa trên các kết quả của những hoạt động có sự tham gia. Năm đầu tiên của dự án sẽ xác định các điểm thực hiện và xây dựng các tiêu chí hướng dẫn cho các đầu tư mà sẽ thực hiện vào năm thứ hai thực hiện dự án. 
47. Các kế hoạch đồng quản lý cũng sẽ được xây dựng với sự tham gia đầy đủ của cộng đồng địa phương. Những kế hoạch này sẽ được xây dựng cùng khung thời gian với Kế hoạch phát triển thôn bản và sẽ đảm bảo rằng các cộng đồng sẽ được bày tỏ quan điểm của mình về lựa chọn các hoạt động và đầu tư trong dự án. Hình thức tham gia của cộng đồng có thể khác nhau, phụ thuộc vào mục đích cụ thể và các tác động được xem xét, và theo nhu cầu thực tế của Kế hoạch phát triển thôn bản và Kế hoạch đồng quản lý.
48. Kế hoạch phát triển thôn bản và Kế hoạch đồng quản lý sẽ được xây dựng trên cơ sở các cuộc tham vấn, đảm bảo rằng các cộng đồng được tham gia vào việc quản lý và giám sát các kế hoạch này. BQL dự án trung ương chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện và các BQL dự án tỉnh chịu trách nhiệm chính trong việc thiết kế và lựa chọn các đối tác và nhà thầu để thực hiện các hoạt động cụ thể trong KH phát triển thôn bản và Kế hoạch đồng quản lý. 
49. KH phát triển thôn bản và KH đồng quản lý sẽ được lập đề cương vào năm thứ hai của dự án và sau đó sẽ được thực hiện khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
5.5 Các hỗ trợ sinh kế thay thế khác 
50. Các biện pháp phục hồi có thể thực hiện đối với các sinh kế dựa vào nguồn tài nguyên gồm có trồng rừng ngập mặn hoặc dừa như là các “lá chắn sinh học” để ổn định các vùng đất ven bờ. Chống phá rừng tại các vùng cao và trồng lại rừng tại các khu vực chiến lược cũng sẽ có ích. Tập huấn cho các nhóm thợ xây dựng địa phương về các biện pháp xây dựng và “chống rủi ro” có thể đem lại nhiều lợi ích nếu chính quyền địa phương và khu vực tư nhân thuê các nhóm này để cải tạo các cộng trình hiện có. 
51. Việc thành lập các hệ thống khích lệ về tài chính như các chương trình tín dụng đem lại lợi ích cho nông dân và ngư dân ở các khu vực ven biển sẽ giúp giảm các tác động về môi trường. Những hệ thống này có thể liên kết với thị trường trao đổi CO2,  ví dụ như trồng rừng ngập mặn. Bảo tồn các vùng đất cao để đối phó với các rủi ro ngập nước trong tương lai, và duy trì các dịch vụ cộng đồng thiết yếu. Ngoài ra, việc thành lập “Hội phụ nữ tương hỗ” để tăng cường các hoạt động thích ứng cho các nhóm xã hội tương tự sẽ được hỗ trợ. 
5.7. Ngân sách của Kế hoạch phát triển thôn bản và Kế hoạch đồng quản lý 
52. Năm đầu tiên của dự án, sẽ dành cho việc xây dựng các tiêu chí cụ thể cho các địa điểm thực hiện KH phát triển thôn bản, do không có đủ ngân sách để trang trải cho tất cả các tiểu dự án xây dựng hoặc đầu tư theo đề xuất . Ngân sách dự kiến đã đưa vào thiết kế dự án. Ngân sách thực hiện KH phát triển thôn bản và KH đồng quản lý sẽ được phân bổ cho từng tỉnh dựa vào quy mô và khối lượng công việc dự kiến. Ngân sách cụ thể cho từng Kế hoạch phát triển thôn bản sẽ được xây dựng sau khi thực hiện Đánh giá nông thôn có sự tham gia tại từng điểm vào năm thứ hai. 
VI. THAM VẤN RỘNG RÃI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 
7.1 Tham vấn rộng rãi và sự tham gia
53. Mục đích của quá trình tham vấn và các cuộc họp dân thường xuyên là để hạn chế tối đa sự không hài lòng của những người bị ảnh hưởng bởi dự án và đáp ứng được nhu cầu và mong đợi tại địa phương. Các tiếp cận này đòi hỏi sự tham gia của những người bị ảnh hưởng vào quá trình thiết kế và thực hiện dự án và khuyến khích đồng bào DTTS và các địa phương giải quyết kịp thời những quan ngại và xung đột có thể phát sinh.
54. Để đảm bảo thiết kế và thực hiện hiệu quả KH phát triển thôn bản, Kế hoạch đồng quản lý và kế hoạch sinh kế thay thế, hoạt động tham vấn và sự tham gia đảm bảo tính minh bạch chung sẽ được thực hiện trong quá trình triển khai dự án. 
· Thông tin sẽ được phổ biến, nếu cần thiết, bằng ngôn ngữ địa phương và qua các phương tiện nghe nhìn và các phương tiện truyền thông phù hợp khác tại cộng đồng có dân trí và kỹ năng tiếng Việt hạn chế. 

· Phương tiện phổ biến thông tin nên được đa dạng hóa gồm cung cấp thông tin bằng hình ảnh (áp phích, ảnh) tại các nơi sinh hoạt cộng đồng, tờ rơi và sử dụng loa phóng thanh và đài phát thanh, v.v.

· Xác định và thông báo cho các già làng/trưởng bản và các tổ chức của họ để đảm bảo họ sẽ tham gia vào quy trình/các hoạt động tham vấn. Nếu cần thiết, các cộng đồng DTTS và già làng/trưởng bản sẽ được hỗ trợ và tập huấn để có thể tham gia đầy đủ vào quá trình ra quyết định. 

· Quy trình và phương pháp tham gia phù hợp về mặt văn hóa với khung thời gian đủ để thực hiện sẽ được thiết lập đảm bảo tính đại diện về giới và thế hệ.

55. Hướng dẫn thực hiện tham vấn cho dự án FMCRP, quy trình tham vấn hai bước đã được thiết kế nhằm đảm bảo việc tuân thủ Chính sách về người bản địa của NHTG (OP/BP 4.10). 
Bước 1: Trong quá trình chuẩn bị dự án, thực hiện tham vấn với các nhóm người dễ bị tổn thương về các hoạt động của dự án tại các điểm thực hiện dự án. Mục tiêu của các cuộc tham vấn tự do, được thông báo trước và được cung cấp thông tin đầy đủ  này là để đảm bảo rằng tất cả các hoạt động được đề xuất trong dự án sẽ nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng của những người mà có thể bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của dự án. Các chuyên gia xã hội thực hiện tham vấn sẽ xác định các tác động tiềm ẩn lên cộng đồng người DTTS. Các nhóm thảo luận được chọn ngẫu nhiên gồm cả phụ nữ DTTS sẽ thảo luận về các ảnh hưởng của dự án đối với người DTTS, ước muốn/mong đợi của cộng đồng nhằm nâng cao tiêu chuẩn sống và hướng dẫn để đảm bảo việc tiếp cận của cộng đồng họ. 
Bước 2: Tham vấn với người DTTS trong quá trình thực hiện dự án sẽ thu thập thông tin về nhu cầu và những thách thức cụ thể mà họ đang phải đối mặt, và xác định các khu vực tiềm năng mà có thể cần hỗ trợ thêm. Công việc này sẽ được thực hiện một cách kịp thời bởi cán bộ cụ thể tại nơi phù hợp và phương pháp phù hợp đảm bảo đem lại một môi trường tham vấn thân thiện và công bằng. Quá trình này cũng đảm bảo rằng người DTTS nêu ra bất kỳ mối quan ngại hay vấn đề gì khi đã biết về các lợi ích của dự án
7.1.1. Sự tham gia của cộng đồng bị ảnh hưởng vào thiết kế dự án và xác định các tác động của dự án 
56. Trong tháng 8 và tháng 9 năm 2016, có nhiều cuộc tham vấn với cộng đồng địa phương và các bên liên quan về thiết kế và các tác động tiềm ẩn của dự án đã được thực hiện (xem kết quả chi tiết trong Phụ lục 2). Một chuyến điều tra hiện trường đã được thực hiện với 499 người, đó là
· 42 lãnh đạo tỉnh và cán bộ quản lý bảo vệ rừng đại diện của UBND tỉnh, các phòng ban chức năng, BQL rừng,các hộ gia đình, Chi cục kiểm lâm)

· 45 cán bộ huyện (đại diện UBND huyện, hội phụ nữ, Ban DTTS, Phòng Nông lâm, khuyến nông)

· 81 cán bộ xã (đại diện của UBND xã, Hội phụ nữ, phòng DTTS, phòng Nông lâm, Khuyến nông)

· 321 đại điện của các gia đình gồm các hộ nghèo, khá giả và giàu có cũng như phụ nữ đơn thân, người DTTS. Kết quả cho thấy sự tình nguyện nói chung trong việc tham gia của phụ nữ và người DTTS. 

57. Quy trình hai bước được nêu ở trên phù hợp với các cộng đồng địa phương và những người dễ bị tổn thương như người dân tộc thiểu số, người nghèo, người không có đất đai và phụ nữ. 
7.1.2. Tham vấn trong quá trình chuẩn bị dự án 
58. Để thực hiện bước đầu tiên trong quá trình tham vấn, BQL các dự án lâm nghiệp đã ký hợp đồng với Trung tâm Hợp tác Khoa học và Công nghệ Việt – Đức hỗ trợ thực hiện các cuộc tham vấn quy mô rộng, phù hợp về văn hóa với các nhóm người bị ảnh hưởng. (Thông tin cụ thể tại Phụ lục 2). Thảo luận nhóm được thực hiện cho các nhóm từ 10 đến 15 người. Những người tham gia được lựa chọn ngẫu nhiên bằng việc chọn mẫu mục tiêu để thu thập các ý kiến và khuyến khuyến việc trao đổi về các quan điểm và ý tưởng liên quan đến dự án đề xuất. Người tham gia được tự do thể hiện nguyện vọng và mối quan tâm của mình liên quan đến cải tiến hoạt động sản xuất nông nghiệp. 
59. Tham vấn với chủ rừng, các nhóm quản lý phụ trách 72.412 ha đất rừng là:
· UBND xã quản lý 36 212 ha (50.0%) 

· BQL rừng phòng hộ quản lý 28.783 ha (39.7%) 
· Các công ty lâm nghiệp 904 ha (1.2%) 
· BQL rừng đặc dụng quản lý 452 ha (0.62%) 

· Doanh nghiệp tư nhân quản lý 274 ha (0.4%) 
· Các lực lượng quân đội quản lý 218 ha (0.3%) 
· Các hộ gia đình quản lý 4320 ha (5.97%)

· Cộng đồng hoặc các nhóm hộ quản lý 848 ha (1.2%) 
· 401 ha (0.55%) quản lý bởi các nhóm khác như đội thanh niên tình nguyện, hay hợp tác xã nông nghiệp).  
Bảng 1. Tóm tắt quá trình thực hiện tham vấn
	STT
	Tỉnh, huyện
	Ngày tham vấn

	I
	Tỉnh Quảng Ninh 
	

	1
	Tham vấn với Sở NN và PTNT, UBND huyện Tiên Yên và thành phố Móng Cái
	17 và 18/8/2016

	2
	BQL rừng phòng hộ của thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
	18/8/2016

	3
	Xã Vạn Ninh và Đồng Rui, Quảng Ninh
	19/8/2016

	4
	Tham vấn với các hộ gia đình tại xã Vạn Ninh và Đồng Rui
	19 và 20/8/2016

	II
	Tỉnh Nghệ An
	

	1
	Tham vấn với Sở NN và PTNT, UBND huyện Diễn Châu
	5 - 6/9/2016

	2
	Xã Diễn Ngọc và Diễn Thành, tỉnh Nghệ An
	7/9/2016

	3
	Tham vấn với các hộ gia đình tại xã Diễn Ngọc và Diễn Thành, tỉnh Nghệ An
	8/9/2016

	III
	Tỉnh Thanh Hóa 
	

	1
	Tham vấn với Sở NN và PTNT, Chi cục Lâm nghiệp, UBND huyễn Tĩnh Gia
	9/9/2016

	2
	Xã Hải Ninh và Xuân Lân, tỉnh Thanh Hóa
	10/9/2016

	IV
	Tỉnh Hà Tĩnh 
	

	1
	Tham vấn với Sở NN và PTNT, BQL rừng phòng hộ, UBND huyện Thanh Hà
	12/9/2016

	2
	Xã Hộ Độ và Cấm Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	13/9/2016

	3
	Tham vấn với các hộ gia đình tại xã Hộ Độ và Cấm Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	14/9/2016

	V
	Tỉnh Thừa Thiên Huế 
	

	1
	Tham vấn với Sở NN và PTNT, Chi cục Kiểm lâm, Quỹ Bảo vệ rừng, UBND huyện Quảng Điền
	6/9/2016

	2
	Thị trấn Phú Lộc, huyện Thừa Thiên Huế
	7/9/2016

	3
	Xã Quảng Công và Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế
	8/9/2016

	VI
	Tỉnh Quảng Trị 
	

	1
	Tham vấn với Sở NN và PTNT, Chi cục Kiểm lâm, BQL rừng phòng hộ sông Thạch Hãn và sông Bến Hải, UBND huyện Gio Linh
	9/9/2016

	2
	Tham vấn với xã Trung Giang và Gio Mỹ, tỉnh Quảng Trị
	9/9/2016

	3
	Tham vấn với các hộ dân ở xã Trung Giang và Gio Mỹ, tỉnh Quảng Trị
	10/9/2016



	VII
	Tỉnh Quảng Bình
	

	1
	Tham vấn với Sở NN và PTNT, Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình, UBND huyện Quảng Ninh
	12/9/2016

	2


	Tham vấn với xã Gia Ninh và Hiền Ninh, tỉnh Quảng Bình
	13/9/2016

	VIII
	Thành phố Hải Phòng
	

	1
	Tham vấn với Sở NN và PTNT, Chi cục Kiểm lâm Hải Phòng, UBND huyện Đồ Sơn
	20/9/2016

	2
	Tham vấn với xã Bàng La, huyện Đồ Sơn, Hải Phòng
	20/9/2016

	3
	Tham vấn với xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng
	20/9/2016


7.1.3. Tham vấn được lên kế hoạch cho giai đoạn thực hiện dự án 
60. Trong giai đoạn thực hiện dự án, tất cả các bên liên quan sẽ tiếp tục được tham vấn về các hoạt động của dự án mà có thể gây ra các tác động tích cực hoặc tiêu cực đến những đối tượng này. Sẽ huy động tất cả các nỗ lực để có được sự tham gia của những nhóm dễ bị tổn thương và các nhóm quan tâm đến công tác quy hoạch, thiết kế, thực hiện và giám sát.
61. BQL dự án tỉnh sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo sự tham gia của cộng đồng. Việc này sẽ được thực hiện thông qua UBND xã, các nhóm cộng đồng/các hội nhóm, lãnh đạo địa phương và những đứng đầu đồng bào DTTS, phụ nữ, mặt trận tổ quốc, và các cơ quan địa phương khác. Phụ nữ ở địa phương sẽ có cơ hội để tham gia các cuộc họp riêng để đảm bảo sự tham gia hiệu quả của họ. 
62. UBND tỉnh sẽ tổ chức các cuộc họp thường xuyên với UBND các xã, hội phụ nữ, và trưởng thôn để đảm bảo rằng các cộng đồng bị ảnh hưởng nhận thức đầy đủ về dự án. Những cuộc họp này sẽ được lên kế hoạch theo các mốc thời gian nhất định trong thời gian thực hiện các hoạt động/công việc. Mục đích là đảm bảo thông tin  thỏa đáng về thời gian và các tác động của dự án sẽ đến được với tất cả các cộng đồng. BQL dự án tỉnh sẽ phối hợp với UB DTTS ở cấp tỉnh hoặc cán bộ phụ trách về người DTTS tại cấp huyện.
63. Thông qua quá trình tham vấn, các BQL dự án tỉnh sẽ thông báo với người DTTS và người dân địa phương khác về các tác động tiềm ẩn của dự án đối với sinh kế, môi trường của họ cũng như các tài nguyên thiên nhiên và các quyền lợi. Nếu xảy ra xung đột giữa người DTTS và các đơn vị thực hiện dự án, BQL dự án tỉnh sẽ chịu trách nhiệm hòa giải trên cơ sở quan sát các khác biệt về văn hóa, huy động các đại diện pháp lý của họ. Nếu không có phản ứng và minh chứng được sự ủng hộ rộng rãi của người DTTS đối với dự án hoặc các hoạt động của dự án, NHTG sẽ không tài trợ cho các hoạt động như vậy. 
64. Có các phương pháp truyền thông phù hợp khi làm việc với người DTTS, gồm dịch các tài liệu sang ngôn ngữ thiểu số, có phiên dịch tại các cuộc họp với cộng đồng, sử dụng nhiều hơn các phương tiện nghe nhìn, tổ chức các cuộc họp riêng cho phụ nữ và nam giới theo truyền thống văn hóa của địa phương.

7.1.4. Các thủ tục thông thường quan sát được ở người DTTS, các hộ gia đình có chủ hộ là phụ nữ và các đối tượng tham gia dễ bị tổn thương khác  
65. Thiết kế của Kế hoạch Phát triển DTTS cho từng tiểu dự án cần có phân tích các tác động gây ra bởi việc hạn chế sử dụng các tài nguyên thiên nhiên. Ngân sách thực hiện sẽ gồm đền bù/hỗ trợ/phụ cấp, cho những tài sản, thu nhập và các hoạt động kinh doanh bị thiệt hại, và hỗ trợ để thúc đẩy việc thay thế các hoạt động sinh kế bị ảnh hưởng trong và ngoài rừng. Một đánh giá kết quả có sự tham gia sẽ được thực hiện khi hoàn thành tiểu dự án.
66. Các nhóm dễ bị tổn thưởng như các hộ gia đình chủ hộ là nữ và các hộ nghèo cần được quan tâm đặc biệt. Đó là tăng cường các hoạt động xã hội để thúc đẩy các nhóm này để tham gia vào lập kế hoạch, thiết kế và thực hiện các tiểu dự án. Các hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hộ, người khuyết tật và người già cũng sẽ được cung cấp với các khoản phụ cấp đặc biệt nhằm giúp họ giữ được sinh kế và thu nhập của mình.
7.2. Cơ chế giải quyết khiếu nại 
67. Cơ chế khiếu nại của dự án sẽ có hai cấp: ở cấp địa phương cộng đồng tại mỗi tỉnh được lựa chọn sẽ thành lập một hệ thống để giải quyết khiếu nại ở cấp thôn, xã, huyện và tỉnh dựa vào cơ cấu hiện tại, gồm các phòng ban liên quan, các tổ chức quần chúng và các đại diện của phụ nữ và người DTTS. Dự án sẽ đào tạo và hỗ trợ tăng cường các cơ chế giải quyết khiếu nại hiện có mà những người bị ảnh hưởng bởi dự án có thể thực hiện một cách hiệu quả và tập trung trong quá trình thực hiện. 
68. Tất cả thắc mắc và khiếu nại sẽ được lập hồ sơ và lưu giữ tại các Ban giải quyết khiếu nại ở xã và ở huyện cũng như sẽ được giải quyết bằng cách tham vấn một cách tham vấn tích cực và minh bạch. Người dân có thể được tiếp cận công khai những hồ sơ và báo cáo khiếu nại. Tất cả các chi phí liên quan đến quy trình giải quyết khiếu nại và các đại diện của người có khiếu nại sẽ được dự án chi trả. Quy trình giải quyết khiếu nại như sau:
· Bước một. Hộ bị ảnh hưởng bởi dự án có thể nêu vấn đề của mình với cán bộ của UBND xã, có thể thông qua trưởng thôn hoặc trực tiếp với UBND xã, bằng lời nói hoặc bằng văn bản. Nhiệm vụ của cán bộ UBND xã hoặc trưởng thôn là phải thông báo cho UBND xã biết về khiếu nại đó. UBND xã sẽ gặp trực tiếp hộ bị ảnh hưởng bởi dự án có khiếu nại và giải quyết các vấn đề khiếu nại đó trong vòng 30 ngày sau khi có khiếu nại (Lưu ý: ở những vùng sâu và vùng xa, cần giải quyết khiếu nại trong vòng 45-60 ngày). Ban thư ký của UBND xã chịu trách nhiệm lập hồ sơ và lưu trữ hồ sơ liên quan của mọi khiếu nại. Ngay khi có quyết định của UBND xã, hộ có khiếu nại có thể kháng quyết định trong vòng 30 ngày. Nếu đã ban hành quyết định lần hai và hộ khiếu nại đó vẫn không thỏa mãn với quyết định đó thì hộ đó có thể gửi khiếu nại tới UBND huyện. 
· Bước hai. Ngay khi nhận được khiếu nại, UBND huyện phải giải quyết trong vòng 30 ngày. Cán bộ huyện sẽ chịu trách nhiệm lập hồ sơ và lưu trữ hồ sơ liên quan của mọi khiếu nại. Ngay khi UBND huyện có quyết định, hộ có khiếu nại có thể kháng quyết định trong vòng 30 ngày. Nếu đã ban hành quyết định lần hai và hộ khiếu nại đó vẫn không thỏa mãn với quyết định đó thì hộ đó có thể gửi khiếu nại tới UBND tỉnh. 
· Bước ba. Sau khi nhận được khiếu nại của hộ gia đình, UBND tỉnh sẽ có 45 ngày để giải quyết khiếu nại. UBND tỉnh có trách nhiệm lập hồ sơ và lưu trữ các giấy tờ liên quan của tất cả các khiếu nại mà UBND giải quyết. Ngay khi có quyết định của UBND tỉnh, hộ có khiếu nại có thể kháng quyết định trong vòng 45 ngày. Nếu đã ban hành quyết định lần hai và hộ khiếu nại đó vẫn không thỏa mãn với quyết định đó thì hộ khiếu nào có thể gửi khiếu kiện tới tòa án trong vòng 45 ngày. UBND tỉnh khi đỏ phải gửi trả tiền đền bù vào một tài khoản ủy thác.
· Bước cuối cùng. Người khởi kiện sẽ gửi hồ sơ hoặc đơn khiếu nại của mình ra tòa và tòa án sẽ xét xử cho người khởi kiện; trong trường hợp đó, chính quyền cấp tỉnh sẽ phải tăng bồi thường theo quyết định của tòa. 
69. Để đảm bảo rằng cơ chế giải quyết khiếu nại nêu trên thiết thực và sẽ được người DTTS bị ảnh hưởng có thể chấp thuận, cơ chế này phải được tham vấn với các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương và cộng đồng sở tại. Nếu người DTTS phản đối thì sẽ phải nỗ lực để xác minh và quyết định cách tiếp cận phù hợp về văn hóa để có thể được chấp nhận.
70. Các cộng đồng và cá nhân tin rằng họ bị tác động không mong muốn bởi một dự án do NHTG hỗ trợ có thể gửi khiếu nại cho các cơ quan giải quyết khiếu nại cấp dự án hoặc Dịch vụ giải quyết khiếu nại của NHTG (GRS). GRS đảm bảo rằng các khiếu nại mà cơ quan này nhận được sẽ được xem xét ngay lập tức để giải quyết những vấn đề liên quan đến dự án. Những cộng đồng và cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án có thể gửi khiếu nại của mình lên Hội đồng Thanh tra độc lập của NHTG, đơn vị này xác định liệu đã có hoặc sẽ có tổn hại hay không, khi không tuân thủ các chính sách và thủ tục của NHTG. Có thể gửi các khiếu nại vào bất kỳ thời gian nào sau khi các quan ngại đã được lưu ý trực tiếp với NHTG, và BQL NHTG cho cơ hội phản hồi.  Đối với các thông tin làm thế nào để gửi các khiếu nại cho Dịch vụ giải quyết khiếu nại, xin hãy tham khảo trang mạng http://www.worldbank.org/GRS. Để có các thông tin về việc làm thế nào để gửi các khiếu nại cho Hội đồng thanh tra của NHTG, xin hãy vào www.inspectionpanel.org.
VII. NGUỒN NGÂN SÁCH VÀ CHI PHÍ
71. Ngân sách phải bao gồm tài trợ cho xây dựng các Kế hoạch phát triển thôn bản và Kế hoạch đồng quản lý. Các kế hoạch hành động sẽ được xây dựng theo Khung quy trình này và sẽ đảm bảo có đủ nguồn vốn cần thiết cho từng thôn thực hiện các hoạt động gồm tham vấn, giám sát và đánh giá có sự tham gia. 

72. Chi phí thực hiện các kế hoạch hành động sẽ được giao từ ngân sách dự án được tài trợ bởi cả dự án và ngân sách chính phủ. 

VIII. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
73. Giám sát và đánh giá (GS và ĐG) sẽ là trách nhiệm chung của BQL các dự án lâm nghiệp. Một cán bộ GS và ĐG sẽ điều phối việc xây dựng và thực hiện hệ thống GS và ĐG và cán bộ dự án, các đối tác thực hiện và các nhà thầu sẽ đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động GS và ĐG. 

74. Do việc thực hiện dự án có thể dẫn đến thay đổi tiếp cận tài nguyên rừng tại các khu vực do các hoạt động phòng hộ, vì thế cần phải xây dựng năng lực để tăng cường các hoạt động giám sát. Giám sát phải có sự tham gia và bao gồm giám sát các tác động có lợi và bất lợi đến những người ở trong vùng bị ảnh hưởng bởi dự án. 

75. Khung quy trình yêu cầu phải xây dựng các chỉ số chính đánh giá hoạt động (KPI) liên quan đến các hoạt động MPA. Các chỉ số có thể được nhóm lại thành các chỉ số: (i) chứng minh liệu Khung quy trình có đạt được mong đợi về hiệu quả hoạt động hay không; và (ii) chứng minh hiện trạng sinh kế tại các cộng đồng (thông qua các chỉ số cấp hộ gia đình). Những nhóm chỉ số sau đây được đề xuất làm cơ sở để đo sự thành công và điểm yếu của các hoạt động liên quan đến các nhóm bị ảnh hưởng. 
76. Các chỉ số khung quy trình để đo hiệu quả của Khung quy trình gồm: 
· Số người tham gia vào quá trình tham vấn

· Số loại nhóm dễ bị tổn thương tham gia và quá trình tham vấn

· Số cộng đồng bị ảnh hưởng được đưa vào quá trình tham vấn so với tổng số cộng đồng bị ảnh hưởng

· Số khiếu nại và tranh chấp ghi chép lại được

· Số lượng các hoạt động giải quyết được thực hiện cho các khiếu nại được ghi lại

· Thời gian để thực hiện các khiếu nại

· Số người có nhận thức tích cực về mức độ trao quyền trong quản lý tài nguyên thiên nhiên,  

· Số người có nhận thức tích cực về mức độ trao quyền trong quản lý tài nguyên nghiên nhiên, chia theo nhóm dễ bị tổn thương và các tiểu nhóm người sử dụng 
77. Các chỉ số sinh kế cộng đồng sẽ đo lường tình hình sinh kế của các hộ gia đình và những biến động trong sử dụng tài nguyên rừng: 
· Thay đổi trong loại hình sử dụng tài nguyên thiên nhiên, và các hoạt động thay thế

· Thay đổi các hoạt động sinh kế, theo loại và số lượng hoạt động

· Thay đổi các hoạt động sinh kế theo hộ gia đình, theo loại và số lượng hoạt động, phân theo nhóm dễ bị tổn thương và các tiểu nhóm người sử dụng. 
IX. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
78. Kế hoạch hoạt động mô tả các biện pháp cụ thể sẽ được thực hiện để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi dự án được trình bày trong bảng 2 dưới đây. 
Bảng 2. Kế hoạch hành động các biện pháp giảm thiểu/đền bù 
	Các biện pháp giảm thiểu
	Các hoạt động 
	Chịu trách nhiệm
	Khung thời gian

	Đồng quản lý rừng ven biển
	Xây dựng Cơ chế quản lý và khai thác, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thủy sản ven bờ, đảm bảo  lợi ích của các bên liên quan.
	Ban quản lý dự án tỉnh (PPMU) và Chuyên gia tư vấn
	18 tháng đầu của dự án 

	Hỗ trợ các mô hình sinh kế mới bền vững gắn với bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn ven biển góp phần tăng thu nhập cho người dân.
	· Thực hiện PRA (PRA là gì??)
· Đánh giá tính phù hợp của các mô hình mới, các mô hình mới của cái gì???) 
· Đầu tư và hỗ trợ các mô hình cho người dân. Việc này cần được làm rõ cách để xác định các hộ dân được phép tham gia trước 
	Các cán bộ dự án tại xã và huyện

BQL dự án tỉnh (PPMU)

Chuyên gia tư vấn
	Năm thứ hai của dự án 

	Khắc phục rủi ro của hộ gia đình có khả năng bị thu hồi đất, hoa màu

	Thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ và bồi thường đã nêu trong Khung chính sách TĐC và Khung chính sách DTTS được sử dụng để xây dựng Kế hoạch hành động tái định cư và Kế hoạch Phát triển DTTS??
Thế còn Khung quy trình sẽ hướng dẫn các kế hoạch thì sao??


	BQL dự án ở tất cả các cấp; UBND ở cấp tỉnh, huyện và xã
	Năm 2 của dự án

	Giảm nhẹ rủi ro về môi trường, thiên tai 
	Thực hiện đầy đủ quy định về môi trường trong Khung Quản lý môi trường – XH

Chưa rõ việc này yêu cầu những gì??? 
	Ban quản lý dự án các cấp và UBND tỉnh, huyện, xã
	Năm thứ 2 của dự án

	Giảm nhẹ rủi ro đối với các hộ gia đình không tham gia???
	Xây dựng các hương ước, quy ước thôn bản


	Ban quản lý dự án tỉnh (PPMU) và Chuyên gia tư vấn
	6 tháng đầu năm 1 của dự án

	Xây dựng Kế hoạch phát triển thôn và kế hoạch đồng quản lý, cuối cùng đây là những tài liệu phải theo Khung quy trình
	· Sớm xây dựng tiêu chí lựa chọn xã và thôn có KH phát triển thôn

· Thực hiện PRA
	Ban quản lý dự án tỉnh (PPMU) và Chuyên gia tư vấn
	Năm thứ 2 của dự án


Bảng tóm tắt các ý kiến tham vấn

	TT
	Tên tỉnh, huyện
	Thành phần
	Ngày tham vấn

	I
	Tỉnh Quảng Ninh
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	Tham vấn Sở NN&PTNT, UBND huyện huyện Tiên Yên và TP Móng Cái.
	
	17 và 18/8/2016

	Thành phần:
· Hoàng Công Đãng: Phó giám đốc Sở NN&PTNT

· Bùi Xuân Hiển: Giám đốc dự án trồng rừng Việt Đức

· Hoàng Công Dũng: Sở NN&PTNT

· Lê Đức Thành: Trưởng phòng TNMT huyện Tiên Yên

· Nguyễn Ngọc Dũng: Phó trưởng phòng Tài chính, UBND Tp. Móng Cái

· Lê Thanh Nhàn: Chủ tịch hội Phụ nữ Móng Cái

· Ng Thị Kim Ngân Hội phụ nữ, huyện Tiên Yên

· Vi Văn Nam: Phòng Dân tộc, huyện Tiên Yên

· Đại diện các phòng ban khác.

Tóm tắt kết quả:

Sở NN&PTNT:

· Phần lớn rừng Ngập mặn (NM) ở Quảng Ninh vẫn do Xã và Ban quản lý rừng PH quản lý, đề xuất dự án triển khai nên giao lại cho cộng đồng quản lý, thực tế đã được triển khai rất hiệu quả tại xã Đồng Rui, cần nhân rộng ra các xã khác. Không nên giao cho cá nhân vì dễ xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn giữa các hộ gia đình với nhau.

· Các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn và công trình phục vụ hoạt động trồng và bảo vệ rừng đề xuất dự án đầu tư đều không phải thu hồi đất và tái định cư, vì được làm trên nền đất đã có sẵn, quy mô công trình nhỏ. Có thể xảy ra thu hồi đất vườn nhà, hoa màu khi triển khai công trình, chính quyền địa phương sẽ vận động người dân hiến đất.

· Nguồn thu nhập chính của người dân là từ sản xuất nông nghiệp, đánh bắt hải sản.

· Người dân rất ủng hộ và mong muốn dự án sớm triển khai vì rừng ven biển, đặc biệt là rừng ngập mặn rất quan trọng đối với người dân.

· Cây giống: Nên khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sản xuất, dự án sẽ mua lại để trồng rừng, như vậy mới đảm bảo được chất lượng của cây giống.

Huyện Tiên Yên và TP Móng Cái

· Hiện tại địa phương vẫn chưa giao rừng lại cho cộng đồng quản lý, nếu dự án và Chính phủ có chủ trương giao cho người dân và cộng đồng quản lý, bảo vệ thì UBND huyện và người dân sẽ đồng thuận với chủ trương này.

· Đã có thôn 1 và thôn 2 xã Hải Tiến thí điểm giao rừng cho cộng đồng quản lý được 2 năm, kết quả đánh giá sơ bộ đến nay cho thấy mô hình rất hiệu quả, rừng phát triển tốt kết hợp nuôi thủy hải sản, đề xuất nên giao cho cộng đồng (thôn) quản lý. Việc quản lý và thực hiện đều theo quy ước của cộng đồng và quy chế thực hiện, có quyết định thành lập Ban và quy chế.

· Các mô hình ven biển đang thực hiện tại địa phương gồm:

+ Nuôi Tôm quảng canh và nuôi cua: Tuy nhiên nuôi tôm gặp nhiều rủi ro, qua khảo sát chỉ có khoảng 50% hộ có lãi.

+ Nuôi Nghêu, ngao: Mang lại giá trị kinh tế cao, rủi ro thấp, tuy nhiên đầu ra thường gặp khó khăn.

· Nếu dự án hỗ trợ cho người dân con giống để phát triển sinh kế thì rất tốt, tuy nhiên đối với mô hình mới khác nên cần phải nghiên cứu sự phù hợp, tập huấn, đầu tư trang thiết bị.

· Nhu cầu vay vốn tín dụng của người dân rất cao vì họ đang thiếu vốn để đầu tư sản xuất, rất mong muồn dự án có nguồn vốn tín dụng với lãi suất thấp để cho người dân vay đầu tư sản xuất nông nghiệp.

· Tỷ lệ người DTTS vùng dự án không nhiều, khoảng 2.000 người, tập trung nhiều ở xã Quảng Nghĩa và Hải Hòa, thành phần chính là Dao, Tày, Hoa.

· Người dân rất ủng hộ dự án và mong muốn dự án sớm triển khai.

	2
	Ban quản lý rừng phòng hộ TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
	Nguyễn Danh Đặng – Giám đốc Ban QL rừng phòng hộ
	18/8/2016

	· Hiện tại Ban quản lý rừng phòng hộ Móng Cái đang quản lý 1.293 ha rừng ngập mặn phòng hộ, nếu dự án và nhà nước có chủ trương giao lại cho cộng đồng quản lý thì Ban QL luôn ủng hộ và sẵn sàng phối hợp với người dân để quản lý bảo vệ tốt rừng phòng hộ.

· Rủi ro: Có thể xảy ra những trường hợp sau khi giao người dân sẽ chuyển rừng sang sử dụng vào mục đích khác, vì vậy phải cần tuyên truyền tốt, có quy chế và hương ước rõ ràng.

· Hiện tại hàng năm tỉnh chỉ bố trí được khoảng 10% kinh phí khoán bảo vệ rừng cho dân, còn lại Ban phải tự bảo vệ, tuy nhiên diện tích rộng nhưng nhân lực rất ít. Nếu dự án hỗ trợ kinh phí để giao khoán bảo vệ rừng cho dân thì rất tốt.

· Tác động của dự án: Dự án sẽ góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương.

· Đề nghị dự án hỗ trợ Ban QLRPH kinh phí khoán bảo vệ, phương tiện tuần tra bảo vệ rừng, xây dựng chòi bảo vệ rừng, bảng tin.

· Ban QLRPH sẵng sàng chia sẻ trách nhiệm và kinh nghiệm, kỹ thuật với người dân về trồng, chăm sóc và quản lý rừng.

	3
	Xã Vạn Ninh và xã Đồng Rui thuộc tỉnh Quảng Ninh
	
	19/8/2016

	· Bùi Xuân Trường: Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Ninh

· Vũ Hoàng Tuấn: Cán bộ khuyến nông UBND xã Vạn Ninh

· Phạm Thị Tấn: Chủ tịch Hội phụ nữ xã Vạn Ninh

· Bùi Văn Tứ: Trưởng thôn

· Phạm Văn Hải: Chủ tịch UBND xã Đồng Rui

· Kiều Văn Nguyệt: Hội Nông dân, xã Đồng Rui

· Đại diện các đoàn thể liên quan

Tóm tắt kết quả:

· Xã Vạn Ninh có khoảng 1.675 ha rừng ngập mặn, xã chỉ quản lý 80 ha, còn lại Ban quản lý rừng phòng hộ đang quản lý. Nếu dự án và nhà nước có chủ trương chuyển quyền quản lý rừng cho cộng đồng thì xã rất ủng hộ.

· Là xã nghèo nên rất thiếu kinh phí đầu tư cho cơ sở hạ tầng lâm sinh và hạ tầng nông thôn, hiện có nhiều công trình đã xuống cấp rất cần đầu tư, thiếu trường học mẫu giáo và tiểu học.

· Các công trình dự kiến đề xuất dự án hỗ trợ đều đã có mặt bằng, không phải giải phóng mặt bằng, không phải tái định cư. Nếu phải thu hồi đất, hoa màu để xây dựng công trình thì xã sẽ vận động người dân hiến đất, kinh nghiệm từ các dự án trước cho thấy người dân luôn sẵn sàng hiến đất để thi công công trình.

· Các mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã chủ yếu là nuôi trồng thủy sản (tôm, cua, cá) và mô hình chăn nuôi gà, heo. Tuy nhiên đầu ra không ổn định, phụ thuộc vào thương lái, vì vậy rất cần dự án hỗ trợ xây dựng chuỗi giá trị và hỗ trợ đầu ra cho dân. 

Đối với xã Đồng Rui, sinh kế chủ yếu của người dân là khai thác thủy hải sản dưới tán rừng, nuôi vịt biển, trồng khoai lang trên cát. Ngoài ra có một vài dự án nuôi trồng thủy sản đã được quy hoạch. Ở Đồng Rui đã có mô hình du lịch sinh thái. Rừng ngập mặn ở đây được cộng đồng bảo vệ theo hương ước của thôn.

· Hiện tại người dân đang thiếu vốn để đầu tư sản xuất, rất mong muồn dự án có nguồn vốn tín dụng với lãi suất thấp để cho người dân vay đầu tư sản xuất nông nghiệp.

· Tỷ lệ hộ DTTS của xã rất thấp (dưới 10 người), đây là những người lấy vợ hoặc chồng ở đây.

· Phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn có tổng số 26 người, hầu hết có hoàn cảnh rất khó khăn như nhà cửa chưa kiên cố, bệnh tật, rất mong dự án có các chính sách hỗ trợ cho những đối tượng này.

· Người dân hoàn toàn ủng hộ chủ trương và chính sách của dự án.

	4
	Tham vấn nhóm hộ dân tại xã Vạn Ninh và xã Đồng Rui
	Tổng số 36 hộ dân, xã Vạn Ninh có 19 hộ, xã Đồng Rui có 17 hộ
	Ngày 19 và 20/8/2016

	· Người dân rất đồng thuận với dự án, đồng thuận với chủ trương chuyển quyền quản lý rừng cho cộng đồng để cộng đồng trồng, khôi phục và bảo vệ rừng, trong đó người dân có thể được khai thác nguồn lợi thủy sản dưới tán rừng trong giới hạn cho phép.

· Mong muốn dự án hỗ trợ cây con giống và tập huấn kỹ thuật về nuôi thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi và các hỗ trợ cho lĩnh vực dịch vụ, làng nghề để người dân phát triển sản xuất, cải thiện đời sống.

· Hiện tại rất thiếu phòng học cho học sinh tiểu học và mẫu giáo, đường đã xuống cấp, nhiều nơi chỉ mới có đường đất, người dân đề nghị dự án và nhà nước quan tâm hỗ trợ đầu tư để giảm bớt khó khăn cho người dân.

· Sản phẩm nông sản và thủy sản người dân sản xuất ra và đi đánh bắt về bán với giá rất thấp, khâu chế biến và bảo quản kém, rất mong dự án hỗ trợ cho người dân về kỹ thuật chế biến, bảo quản và tìm đầu ra cho sản phẩm.

· Nếu các công trình cơ sở hạ tầng lâm sinh và nông thôn xây dựng phải thu hồi một phần đất nhỏ, các hộ dân sẵn sàng hiến đất để thi công công trình.

· Người dân đang rất cần vốn để đầu tư sản xuất, nếu dự án có nguồn vốn tín dụng cho người dân vay với lãi suất thấp thì rất tốt.

	II
	Tỉnh Nghệ An
	
	

	1
	Tham vấn Sở NN&PTNT, UBND huyện Diễn Châu 
	
	Ngày 5 và 6/9/2016

	· Nguyễn Tiến Lâm: Phó giám đốc Sở NN&PTNT

· Nguyễn Khắc Hải: Chi cục kiểm lâm

· Nguyễn Công Sơn: Trưởng ban Ban quản lý rừng phòng hộ Nghi Lộc

· Phan Xuân Vinh: Phó chủ tịch UBND huyện Diễn Châu

· Phan Thị Hương: Phòng NNPTNT huyện Diễn Châu

· Đậu Thị Nga: Hội phụ nữ huyện Diễn Châu

· Đại diện các phòng ban, đoàn thể liên quan.

Tóm tắt kết quả:

· Tỉnh Nghệ An luôn sẵn sàng đón nhận dự án và mong muốn dự án sớm triển khai. Tỉnh sẽ bố trí cán bộ có năng lực, phương tiện để triển khai dự án. Người dân rất vui khi có dự án.

· Đối với rừng ngập mặn, tiêu chuẩn cây giống cần phải cao và chất lượng để đảm bảo cây có thể sống được, ở đây nên nghiên cứu đưa cây Dừa vào trồng ven biển. Nghệ An có trên 30 đơn vị cung cấp cây giống vì vậy hoàn toàn đảm bảo và chủ động được về cây giống.

· Sau khi giao khoán quản lý rừng cho cộng đồng và người dân, nếu có hộ dân hoặc cộng đồng nào sử dụng sai mục đích và không đúng cam kết, huyện sẽ thu hồi lại và giao cho người khác.

· Hiện tại một số khu vực quy hoạch du lịch ven biển đang có những hoạt động ảnh hưởng tiêu cực đến rừng, làm giảm diện tích rừng, tỉnh đang có các giải pháp để hạn chế tình trạng này.

· Hỗ trợ sinh kế cho vùng ven biển rất thuận lợi do ở đây có điều kiện tự nhiên, đất đai rất tốt, nguồn lao động dồi dào, có sức trẻ. Sinh kế nên hỗ trợ theo 3 nhóm: trực tiếp cho hộ và cộng đồng; hỗ trợ cho các làng nghề; hỗ trợ phúc lợi cho cộng đồng.

· Rà soát bom mìn: Nên thực hiện rà soát một số khu vực trồng mới, đối với diện tích hiện có không nên rà soát vì đã tác động nhiều.

· Đối với các công trình cơ sở hạ tầng: sẽ không phải giải phóng mặt bằng và tái định cư, tỉnh sẽ không chọn các công trình có giải phóng mặt bằng cho dự án này.

	2
	Xã Diễn Ngọc và xã Diễn Thành thuộc tỉnh Nghệ An
	Hồ Thị Tâm: Chủ tịch UBND xã Diễn Thành

Nguyễn Văn Dũng: Phó chủ tịch UBND xã Diễn Ngọc
	Ngày 7/9/2016

	· Xã Diễn Thành có 110 ha ven biển quy hoạch khu du lịch, vì vậy đất lâm nghiệp và rừng phòng hộ bị suy giảm. Trong khu vực đất phòng hộ hiện tại có một số dân được giao khoán bảo vệ đang sử dụng sai mục đích, trồng cây nông nghiệp đan xen với cây rừng.

· Người dân sẵn sàng đón nhận dự án và đồng thuận với chủ trương của dự án về giao khoán quản lý bảo vệ rừng phòng hộ cho hộ dân và cộng đồng quản lý. Ở xã hiện tại đang có khoảng 15 ha rừng PH đã giao khoán cho hội cựu chiến binh quản lý. Xã còn có 21 ha đất trống có thể trồng mới rừng và trồng bổ sung.

· Xã đang rất thiếu phòng học cho trường tiểu học, mầm non và các công trình đường, hệ thống thủy lợi. Các công trình khi xây dựng không phải giải phóng mặt bằng, tái định cư và thu hồi đất.

· Cần có chính sách hỗ trợ phù hợp cho khoán bảo vệ rừng và cách quản lý tốt hơn để người dân không sử dụng sai mục đích rừng phòng hộ.

· Xã rất cần dự án hỗ trợ mô hình trồng rau sạch công nghệ cao để nâng cao thu nhập cho cộng đồng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người dân.

· Người dân đang rất cần vốn để đầu tư sản xuất, mong muốn dự án có nguồn vốn tín dụng cho người dân vay với lãi suất thấp.

	3
	Tham vấn nhóm hộ dân tại xã Diễn Ngọc và xã Diễn Thành thuộc tỉnh Nghệ An
	Tổng số 52 hộ dân, xã Diễn Ngọc có 30 hộ, xã Diễn Thành có 22  hộ
	Ngày 8/9/2016

	· Người dân rất đồng thuận với dự án, đồng thuận với chủ trương chuyển quyền quản lý rừng cho cộng đồng để cộng đồng trồng, khôi phục và bảo vệ rừng, trong đó người dân có thể được khai thác nguồn lợi thủy sản dưới tán rừng trong giới hạn cho phép.

· Mong muốn dự án hỗ trợ tập huấn kỹ thuật chế biến và bảo quản thủy sản đánh bắt từ biển và hỗ trợ người dân để nâng cao giá cả của sản phẩm đánh bắt.

· Hiện tại rất thiếu phòng học cho học sinh tiểu học và mẫu giáo, đường đã xuống cấp, nhiều nơi chỉ mới có đường đất, người dân đề nghị dự án và nhà nước quan tâm hỗ trợ đầu tư để giảm bớt khó khăn cho người dân.

· Người dân sẵn sàng hiến đất (nếu cần) để triển khai công trình, cần có giám sát cộng đồng khi triển khai các công trình để đảm bảo chất lượng công trình.

· Ở 2 xã có nhiều đối tượng có hoàn cảnh khó khăn như hộ nghèo, phụ nữ đơn thân, hộ thiếu đất sản xuất.. vì vậy mong muốn dự án quan tâm hỗ trợ cho những đối tượng này. 2 xã không có hộ DTTS.

· Người dân đang rất cần vốn để đầu tư sản xuất, nếu dự án có nguồn vốn tín dụng cho người dân vay với lãi suất thấp thì rất tốt.

	III
	Tỉnh Thanh Hóa
	
	

	1
	Tham vấn Sở NN&PTNT, chi cục Lâm nghiệp, UBND huyện Tĩnh Gia 
	
	Ngày 9/9/2016

	· Phạm Chí Dũng: Phó Chi cục trưởng chi cục Lâm nghiệp Thanh Hóa

· Trịnh Quốc Tuấn: Phó trưởng phòng chi cục Lâm nghiệp Thanh Hóa

· Lê Thế Kỳ: Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia

· Mai Văn Châu: Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp, UBND huyện Tĩnh Gia

· Nguyễn Thành Phòng: Phó Ban Ban QL rừng phòng hộ

· Lường Thị Nhung: Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Tĩnh Gia

· Đại diện các bên liên quan.

Tóm tắt kết quả:

· Thanh Hóa có 102 km bờ biển và hiện có một số chương trình của tỉnh đang triển khai trồng rừng, tuy nhiên ở quy mô nhỏ do ít kinh phí. Người dân rất ủng hộ và mong muốn dự án này sớm triển khai, tuy nhiên cần xác định rõ cơ chế hỗ trợ cho người dân.

· Vùng ven biển của Thanh Hóa có rất ít người DTTS, khi dự án triển khai sẽ tiến hành sàng lọc và có các hoạt động hỗ trợ đặc biệt cho người DTTS vùng dự án.

· Hiện tại tỉnh đã có quy hoạch cụ thể cho khu vực ven biển được nuôi thủy sản, làm du lịch, vì vậy sẽ không có mâu thuẫn xảy ra giữa các nhóm đối tượng, tuy nhiên đối với khu vực quy hoạch nuôi thủy sản nhưng kém hiệu quả sẽ chuyển sang để trồng rừng.

· Các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn và công trình phục vụ hoạt động trồng và bảo vệ rừng đề xuất dự án đầu tư đều không phải thu hồi đất và tái định cư, sẽ được làm trên nền đất đã có sẵn, quy mô công trình nhỏ.

· Dự án nên hỗ trợ cho địa phương mô hình trồng rau sạch công nghệ cao để nâng cao thu nhập cho cộng đồng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người dân và xây dựng chuỗi giá trị.

· Tại Hậu Lộc người dân đang sử dụng ven biển để neo đậu tàu thuyền do kênh rạch quá cạn không thể vào được, vì vậy để nghị dự án xem xét đầu tư nạo vét kênh rạch để tàu thuyền vào đậu, trả lại ven biển cho trồng rừng.

· Cây giống: Tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng về giống, kỹ thuật và nhân sự cho triển khai dự án.

· Nên có hoạt động rà soát bom mìn trước khi triển khai dự án, vì đây là vùng có bom mìn sót lại nhiều. Dự án Jica đã thực hiện rà soát tại một số khu vực nhưng còn lại nhiều nơi chưa rà soát.

· Cần có đánh giá và phân tích các tác động đến môi trường, KTXH để đưa ra các biện pháp giảm thiểu, phòng tránh khi thực hiện dự án.

	2
	Xã Hải Ninh và xã Xuân Lâm thuộc tỉnh Thanh Hóa
	Lê Đình Thắng: Phó chủ tịch UBND xã Hải Ninh

Phạm Đức Bình: Chủ tịch UBND xã Xuân Lâm

Các cán bộ liên quan khác
	Ngày 10/9/2016

	· Người dân rất đồng thuận với dự án, đồng thuận với chủ trương chuyển quyền quản lý rừng cho cộng đồng để cộng đồng trồng, khôi phục và bảo vệ rừng.

· Xã Hải Ninh là xã nghèo, có hơn 3ha rừng ngập mặn (Sú, Vẹt) và có 8 ha bãi bồi. Hiện tại xã đang quản lý, xã sẵn sàng giao cho dân để quản lý và trồng rừng. Đối với rừng phi lao trên cạn đã giao cho người dân quản lý và khai thác.

· Mong muốn dự án hỗ trợ tập huấn kỹ thuật chế biến và bảo quản thủy sản đánh bắt từ biển và cần dự án hỗ trợ xây dựng chuỗi giá trị để nâng cao giá cả của sản phẩm đánh bắt.

· Mong muốn dự án đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn xã vì hầu hết đã xuống cấp, thiếu phòng học. Người dân sẵn sàng hiến đất (nếu cần) để triển khai công trình, cần có giám sát cộng đồng khi triển khai các công trình để đảm bảo chất lượng công trình.

· Ở 2 xã có nhiều đối tượng có hoàn cảnh khó khăn như hộ nghèo, phụ nữ đơn thân, hộ thiếu đất sản xuất.. vì vậy mong muốn dự án quan tâm hỗ trợ cho những đối tượng này. 2 xã không có hộ DTTS.

· Người dân đang rất cần vốn để đầu tư sản xuất, nếu dự án có nguồn vốn tín dụng cho người dân vay với lãi suất thấp thì rất tốt.

	IV
	Tỉnh Hà Tĩnh
	
	

	1
	Tham vấn Sở NN&PTNT, chi cục Lâm nghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ, UBND huyện Thạch Hà 
	
	Ngày 12/9/2016

	· Nguyễn Bá Thịnh: Phó giám đốc Sở NN và PTNT Hà Tĩnh

· Nguyễn Xuân Hoan: Phó ban QL ODA

· Nguyễn Ngọc Lâm: Phó BQL rừng phòng hộ nam Hà Tĩnh

· Nguyễn Viết Ninh: Giám đốc khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ

· Nguyễn Văn Sáu: Trưởng phòng Nông nghiệp, UBND huyện Thạch Hà

· Nguyễn Thị Kiều Hương: Hội Phụ nữ huyện Thạch Hà

· Đại diện các phòng ban, đoàn thể liên quan.

Tóm tắt kết quả:

· Đối với Quản lý rừng bền vững: Trên nguyên tắc rừng phải có chủ, tỉnh sẽ đẩy mạnh việc giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho người dân và cộng đồng. Phải có phương án quản lý và bảo vệ rừng. 

· Cây giống: Phải lựa chọn cây giống phù hợp với từng khu vực, từng loại đất khác nhau, phải có kế hoạch tạo cây đảm bảo chất lượng.

· Để bảo vệ rừng hiệu quả, phải tăng kinh phí giao khoán cho dân và nâng cao nhận thức cho người dân, hỗ trợ người dân thông qua đầu tư cơ sở hạ tầng và các mô hình sinh kế.

· Về Môi trường: Sau sự cố Formosa, tỉnh sẽ quyết tâm không để xảy ra việc xả thải gây hại và ảnh hưởng xấu đến môi trường, sẽ huy động cả dân giám sát, quản lý môi trường và nâng cao năng lực cho người dân

· Về hỗ trợ người dân: Phải tìm hiểu rõ nhu cầu thực sự của người dân, nên có chuyên gia khảo sát và đề xuất mô hình sinh kế phù hợp.

· Người dân rất đồng thuận với dự án, đồng thuận với chủ trương chuyển quyền quản lý rừng cho cộng đồng để trồng, khôi phục và bảo vệ rừng.

· Sinh kế: Toàn tỉnh hiện có gần 11.000 mô hình sinh kế nông nghiệp khác nhau, sau nay khi dự án triển khai sẽ lựa chọn những mô hình phù hợp để đầu tư và nhân rộng. Đối với các công trình cơ sở hạ tầng sẽ không phải giải phóng mặt bằng và thu hồi đất, không phải tái định cư. 

· Sẽ không xảy ra mâu thuẫn lợi ích giữa các bên nếu chúng ta thực hiện có kế hoạch, đúng quy trình, đúng quy hoạch.

· Nên có hoạt động rà soát bom mìn trước khi triển khai dự án, vì đây là vùng có bom mìn sót lại nhiều.

· Khí hậu ven biển rất cực đoan, bão gió nhiều, vì vậy cần tăng định mức kinh phí cho trồng rừng để có thể thực hiện tốt việc trồng, khôi phục và bảo vệ rừng.

	2
	Xã Hộ Độ và xã Cẩm Lĩnh thuộc tỉnh Hà Tĩnh
	Phan Đình Hinh: Chủ tịch UBND xã Hộ Độ

Trần Đình Lam: Chủ tịch UBND xã Cẩm Lĩnh

Trần Văn Hựu: Bí thư Đảng ủy xã
	Ngày 13/9/2016

	· Xã Hộ Độ có tổng số 60,23 ha rừng ngập mặn, đây là xã bảo vệ rừng ngập mặn tốt nhất tỉnh Hà Tĩnh. Rừng ngập mặn ở đây rất quan trọng, cụ thể: Là bức tường xanh bảo vệ người dân trước sóng biển, gió bão; tăng nguồn lợi thủy hải sản; và đảm bảo môi trường sống cho thủy sinh vật dưới tán rừng. Các loại cây chính là Vẹt, Sú, Đước, Trang, Bần.

· Quản lý rừng tại xã: Xã đã xây dựng quy ước, hương ước tại các thôn, cụ thể ai vi phạm sẽ bị phạt và người phát hiện sẽ được thưởng. Rừng ngập mặn ở đây rất đẹp nên mong muốn dự án đầu tư để xã tổ chức hoạt động du lịch sinh thái.

· Xã Hộ Độ có 15 ha cần trồng mới, cây giống nên được gieo ươm tại chỗ

· Sự đồng thuận: Chính quyền xã và người dân rất mong chờ dự án

· Đề nghị dự án hỗ trợ đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng, đặc biệt là nhà tránh bão, hỗ trợ đầu tư các công trình lâm sinh để bảo vệ rừng.

· Xã Cẩm Lĩnh có 4 ha đã có rừng, đang giao cho cộng đồng quản lý bảo vệ, mỗi thôn chọn 20 hộ có nhiều kinh nghiệm tham gia bảo vệ rừng, tuy nhiên kinh phí bảo vệ không có, người dân tự nguyện tham gia. Xã có 31 ha có khả năng trồng rừng, phải khảo sát cụ thể để lựa chọn giống phù hợp.

· Các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn và công trình phục vụ bảo vệ rừng đề xuất dự án đầu tư đều không phải thu hồi đất và tái định cư, sẽ được làm trên nền đất đã có sẵn, quy mô công trình nhỏ.

· Những khu vực trồng rừng đã được rà soát bom mìn, vì vậy dự án không phải thực hiện hoạt động này.

	3
	Tham vấn nhóm hộ dân tại xã Hộ Độ và xã Cẩm Lĩnh thuộc tỉnh Hà Tĩnh
	Tổng số 48 hộ dân, xã Hộ Độ có 21 hộ, xã Cẩm Lĩnh có 27  hộ
	Ngày 14/9/2016

	· Người dân rất đồng thuận với dự án, đồng thuận với chủ trương chuyển quyền quản lý rừng cho cộng đồng để cộng đồng trồng, khôi phục và bảo vệ rừng, tuy nhiên mong muốn dự án có chính sách hỗ trợ hợp lý để người dân có thể yên tâm làm tốt trách nhiệm của mình.

· Cách đây 10 năm có dự án đã đầu tư trồng rừng tuy nhiên sau khi dự án kết thúc không có kinh phí cho bảo vệ rừng, vì vậy rừng đã bị suy giảm nhiều. Đề nghị dự án rút kinh nghiệm về vấn đề này.

· Hiện tại rất thiếu phòng học cho học sinh tiểu học và mẫu giáo, đường đã xuống cấp, thiếu nhà tránh trú bão, người dân đề nghị dự án và nhà nước quan tâm hỗ trợ đầu tư để giảm bớt khó khăn cho người dân. Người dân sẵn sàng hiến đất (nếu cần) để triển khai công trình, cần có giám sát cộng đồng khi triển khai các công trình để đảm bảo chất lượng công trình.

· Ở 2 xã có nhiều đối tượng có hoàn cảnh khó khăn như hộ nghèo, phụ nữ đơn thân, hộ thiếu đất sản xuất.. vì vậy mong muốn dự án quan tâm hỗ trợ cho những đối tượng này. 

· Người dân đang rất cần vốn để đầu tư sản xuất, nếu dự án có nguồn vốn tín dụng cho người dân vay với lãi suất thấp thì rất tốt.

· Cần khảo sát và nghiên cứu kỹ từng khu vực để lựa chọn cây trồng phù hợp và có thể thích ứng với điều kiện khí hậu.

· Các Mô hình thủy sản ở đây rất phù hợp, mong muốn dự án hỗ trợ con giống để người dân nuôi giúp cải thiện đời sống.

	V
	Tỉnh Thừa Thiên Huế
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	Tham vấn Sở NN&PTNT, chi cục Kiểm lâm, Quỹ bảo vệ phát triển rừng, UBND huyện Quảng Điền
	
	Ngày 6/9/2016

	· Phạm Ngọc Dũng: Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Thừa Thiên Huế

· Nguyễn Đức Huy: Chi cục Kiểm lâm, Thừa Thiên Huế

· Trần Văn Lập: Giám đốc BQL RPH Băc Hải Vân

· Hà Văn Tuấn: Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền

· Phạm Cảnh Ngưu: Hội Nông dân, huyện Quảng Điền

· Đại diện các bên liên quan.

Tóm tắt kết quả:

· Chủ yếu ở Thừa Thiên Huế là rừng trên cát, rừng đồi núi, rừng ngập mặn chỉ tồn tại ở các bãi bồi, cửa sông, cửa biển. Các loại cây ngập mặn thường được trồng: Đước, sú vẹt, trang, bần trắng, bần chua, dừa nước. Các cây bản địa trồng trên vùng gò đồi (khu vực núi ăn ra sát biển): sến, lim, trò, dầu rái, các loại cây này đòi hỏi kỹ thuật trồng cao hơn so với cây ngập mặn.

· Các vấn đề về sinh kế: mô hình nông lâm kết hợp nuôi gia súc, gia cầm dưới tán rừng; mô hình du lịch sinh thái dựa vào các đầm phá (Tam Giang, Cầu Hai).

· Tỉnh và người dân sẵn sàng đón nhận dự án và đồng thuận với chủ trương của dự án về giao khoán quản lý bảo vệ rừng phòng hộ cho hộ dân và cộng đồng quản lý.

· Huyện Quảng Điền có chiều dài bờ biển hơn 8,5km, diện tích đất cát vùng biển khá lớn, hàng năm khối lượng cát bay trên địa bàn 2 xã vùng biển Quảng Công và Quảng Ngạn của huyện Quảng Điền diễn ra khá trầm trọng. Để hạn chế tình trạng cát bay, phát triển diện tích rừng phòng hộ, trong thời gian qua chính quyền 2 xã khuyến khích vận động bà con nhân dân ươm các loại giống để tiến hành trồng trên vùng cát ven biển. Đến này bà con nhân dân 2 xã đã tiến hành trồng 65 ha rừng trên vùng cát ven biển, nhờ đẩy mạnh diện tích rừng trồng trên vùng cát này nên đã giảm thiểu tình trạng cát bay, đảm bảo an sinh cho người dân vùng biển của huyện Quảng Điền.

· Tỉnh luôn sẵn sàng đón nhận dự án và mong muốn dự án sớm triển khai. Tỉnh sẽ bố trí cán bộ có năng lực, phương tiện để triển khai dự án. Người dân rất vui khi có dự án.

· Đối với các công trình cơ sở hạ tầng: sẽ không phải giải phóng mặt bằng và tái định cư, tỉnh sẽ không chọn các công trình có giải phóng mặt bằng cho dự án này. Vùng ven biển hạ tầng giao thông rất kém nên rất cần khoảng 45km đường lâm sinh để thuận lợi cho việc tuần tra, canh gác, bảo vệ rừng.

· Các vấn đề giới: Đa số việc trồng rừng là do phụ nữ đảm nhiệm (60-65%), 

· Vùng dự án không có người DTTS, tuy nhiên tỉnh sẽ thực hiện sàng lọc kỹ để có báo cáo cụ thể.

· Sau khi giao khoán quản lý rừng cho cộng đồng và người dân, nếu có hộ dân hoặc cộng đồng nào sử dụng sai mục đích và không đúng cam kết, huyện sẽ thu hồi lại và giao cho người khác.

· Các vấn đề bom mìn: Đã có dự án Nauy thực hiện ở Huyện Phong Điền, các huyện khác nên thực hiện việc rà soát tại khu vực trồng mới.

	2
	Thị trấn Phú Lộc thuộc tỉnh Thừa Thiên – Huế
	
	Ngày 7/9/2016

	- Rừng tại Phú Lộc bao gồm rừng phòng hộ ven biển, rừng ngập mặn và rừng vùng gò đồi. Ở vùng gò đồi phát triển rừng đã khôi phục lại được đất hoang hóa, rừng trồng 5 năm đã có thể khai thác, bao gồm các loại cây bản địa, keo, phi lao. Rừng ngập mặn  chủ yếu là đước, trang, bần.

- Hiện tại sinh kế của người dân chủ yếu là khai thác và nuôi trồng thủy sản. Người dân đã ý thức được việc trồng rừng ngập mặn và những lợi ích thu được từ rừng nên rất muốn khôi phục lại rừng ngập mặn để bảo vệ môi trường, khôi phục lại sinh thái khu đầm phá và nguồn lợi thủy sản.

- Kỳ vọng lớn nhất của lãnh đạo xã là trồng cây phân tán, tạo thành các băng rừng để có thể phát triển du lịch sinh thái.

- Đầu tư con đường dân sinh đi vào khu dân cư ở khu vực Hói Mít, tổ dân phố An Cư Tây dài khoảng 1-1,4km.

- Đối với khu vực rừng phòng hộ thuộc vùng rừng gò đồi Bắc Hải Vân cần đầu tư 01 chòi canh, trồng mới khoảng 100 ha rừng và nâng cấp, phục hồi 500ha. 

	3
	Xã Quảng Công và thị trấn Lăng Cô thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế
	
	Ngày 8/9/2016

	· Ở xã Quảng Công rừng phòng hộ chỉ có rừng phi lao và keo, trồng rừng phòng hộ ở đây chủ yếu chống cát bay, cát chảy để dân phát triển sản xuất và khai thác thủy sản ở vùng đầm phá và trên biển. Rừng ngập mặn ở khu vực này trồng rất khó do nước sâu và chi phí trồng cao; Rừng phòng hộ được giao cho dân chăm sóc, bảo vệ. Sau 10 năm mới thu hoạch và dân được sử dụng 30%. Phi lao thu hoạch theo hình thức tỉa cành còn keo thu hoạch rồi trồng mới, tỷ lệ khai thác keo khoảng 20%.

· Tại trị trấn Lăng Cô rừng ngập mặn chủ yếu có ở bãi bồi phía Đông. Trồng rừng ở khu vực này rất khó, muốn trồng thì phải có giải pháp công trình tạo bãi, còn ở phía Tây, nếu trồng phải có thêm kè chắn sóng.

· Xã Quảng Công và thị trấn Lăng Cô hiện đang có gần 40 ha rừng và có 200 ha sẽ trồng mới rừng.

· Người dân sẵn sàng đón nhận dự án và đồng thuận với chủ trương của dự án về giao khoán quản lý bảo vệ rừng phòng hộ cho hộ dân và cộng đồng quản lý. 

· Xã đang rất thiếu phòng học cho trường tiểu học, mầm non và các công trình đường, hệ thống thủy lợi. Các công trình khi xây dựng không phải giải phóng mặt bằng, tái định cư và thu hồi đất.

· Người dân sẵn sàng hiến đất (nếu cần) để triển khai công trình và nên có giám sát cộng đồng khi triển khai các công trình để đảm bảo chất lượng công trình.

· Dự án nên có chính sách hỗ trợ phù hợp cho khoán bảo vệ rừng để người dân không sử dụng sai mục đích rừng phòng hộ.

· Người dân đang rất cần vốn để đầu tư sản xuất, mong muốn dự án có nguồn vốn tín dụng cho người dân vay với lãi suất thấp.

· Tại 2 xã không có người DTTS.

	VI
	Tỉnh Quảng Trị
	
	

	1
	Tham vấn Sở NN&PTNT, chi cục Kiểm lâm Quảng Trị, Ban quản lí rừng phòng hộ sông Thạch Hãn, sông Bến Hải, UBND huyện Gio Linh.
	
	Ngày 9/9/2016

	· Khổng Trung: Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị

· Đoàn Viết Công: Phó trưởng phòng chi cục Kiểm lâm Quảng Trị

· Lê Thị Hương: Chuyên viên sở NN&PTNT

· Phan Thị Mơ: Phòng TNMT, huyện Gio Linh

· Trần Thị Cúc: Chủ tịch Hội phụ nữ huyện Gio Linh

· Nguyễn Văn Thức: Phòng NNPTNT huyên Gio Linh

· Đại diện các bên liên quan khác.

Tóm tắt kết quả:

· Quảng Trị có trên 31.000 ha đất cát  trong đó có 8.000 ha cát nội đồng tập trung chủ yếu ở các huỵện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong và Hải Lăng. Để cải thiện môi sinh vùng cát từ năm 1993 đến nay thông qua các chương  trình dự án các địa phương ven biển, tỉnh Quảng Trị đã hình thành đựơc trên 7.000 ha rừng phòng hộ và gần 10.000 ha rừng sản xuất trên cát. 

· Hiện nay, toàn tỉnh còn khoảng 3.000 ha đất cát đang còn hoang hóa chưa được phủ xanh bằng các dự án trồng  rừng. Nguyên nhân chủ yếu là do thiếu kinh phí đầu tư, một số địa phương chưa coi trọng vai trò của các loại rừng trên cát.

· Do địa hình dốc và chủ yếu là đất cát nên tỉnh Quảng trị gần như không phù hợp cho phát triển rừng ngập mặn, chỉ có một số ít rừng ngập mặn ở cửa sông

· Sinh kế của người dân: chủ yếu là đánh bắt hải sản, nuôi gia súc, gia cầm. Một số mô hình sinh kế chính là nuôi ong, hiện tại đã có một số huyện người dân nuôi với quy mô 300-500 thùng. Ngoài ra, tỉnh đã có mô hình nuôi kỳ nhông nhưng đang ở trong giai đoạn thăm dò, thử nghiệm.

· Vườn ươm cây giống: Tỉnh có nhiều vườn ươm và chủ yếu là vườn ươm của hộ gia đình. Hiện tại đang có 23 vườn ươm đạt tiêu chuẩn do sở cấp phép hoạt động.

· Hiện nay chưa thực hiện giao rừng phòng hộ cho nhóm cộng đồng quản lí, tuy nhiên tỉnh đã có chủ trương để thực hiện việc giao rừng phòng hộ cho cộng đồng quản lí.

· Những khó khăn trong việc trồng rừng tại địa phương: đất đai mạnh mùn, đất chủ yếu là lại cồn cát di động, đất cát bán ngập nước, cát ngập nước và một số bãi bồi ven sông, rất khó trồng và trồng thì suất đầu tư lớn. Đối với rừng phòng hộ, chủ yếu là rừng phi lao giao cho dân trồng và bảo vệ rất khó vì không có sự hỗ trợ kinh phí cho việc bảo vệ và khả năng khai thác nguồn loại từ rừng rất thấp do cây có tỷ lệ sống ít, tỷ lệ gỗ thấp, khó phát triển thành rừng.

· Kinh nghiệm của các dự án trước sau khi kết thúc dự án, rừng được giao lại cho xã quản lí, tuy nhiên kinh phí hỗ trợ nên rừng không có sự chăm sóc, bảo vệ nên dẫn đến bị chặt, bị còi cọc.

· Rà soát bom mìn: Đã có nhiều dự án thực hiện việc rà soát bom mìn.

· Đối với các công trình cơ sở hạ tầng: Mong muốn dự án quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, sẽ không phải giải phóng mặt bằng và tái định cư, tỉnh sẽ không chọn các công trình có giải phóng mặt bằng cho dự án này.

· Tỉnh và người dân sẵn sàng đón nhận dự án và đồng thuận với chủ trương của dự án.

	2
	Tham vấn xã Trung Giang và xã Gio Mỹ thuộc tỉnh Quảng Trị
	Trần Xuân Tưởng: Chủ tịch UBND xã Trung Giang

Nguyễn Đình Độ: UBND xã Gio Mỹ
	Ngày 9/9/2016

	· Xã rất vui khi có dự án và đồng ý với chủ trương giao rừng cho nhóm hộ dân quản lí chăm sóc và bảo vệ và xây dựng các hương ước. Hiện tại Xã đang giao cho các thôn quản lí rừng phòng hộ và hàng năm có một ít kinh phí do xã hỗ trợ.

· Các mô hình sinh kế chủ yếu tại địa phương: Mô hình nông lâm kết hợp (trồng keo xung quanh, ở giữa trồng khoai lang, dưa…), mô hình nuôi vịt trời.

· Cơ sở hạ tầng: hệ thống nước sạch cho bà con đang rất thiếu, mong muốn dự án sớm hỗ trợ, công trình không phải thu hồi đất và giải phóng mặt bằng.

· Tại 2 xã không có hộ DTTS, có nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn như hộ nghèo, phụ nữ đơn thân và hộ không có đất sản xuất.

· Người dân đang rất cần vốn để đầu tư sản xuất, nếu dự án có nguồn vốn tín dụng cho người dân vay với lãi suất thấp thì rất tốt.

· Sản phẩm nông sản và thủy sản người dân sản xuất ra và đi đánh bắt về bán với giá rất thấp, khâu chế biến và bảo quản kém, rất mong dự án hỗ trợ cho người dân về kỹ thuật chế biến, bảo quản và tìm đầu ra cho sản phẩm.

· Dự án sẽ góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương.

	3
	Tham vấn nhóm hộ dân tại xã Trung Giang và xã Gio Mỹ thuộc tỉnh Quảng Trị 
	Tổng số 50 hộ dân, xã Trung Giang có 26 hộ, xã Gio Mỹ có 24  hộ
	Ngày 10/9/2016



	· Người dân rất đồng thuận với dự án, đồng thuận với chủ trương chuyển quyền quản lý rừng cho cộng đồng để cộng đồng trồng, khôi phục và bảo vệ rừng, tuy nhiên mong muốn dự án có chính sách hỗ trợ hợp lý để người dân có thể yên tâm làm tốt trách nhiệm của mình.

· Hiện tại đang rất thiếu hệ thống cung cấp nước sạch cho người dân, phòng học cho học sinh tiểu học và mẫu giáo, người dân đề nghị dự án và nhà nước quan tâm hỗ trợ đầu tư để giảm bớt khó khăn cho người dân. Các công trình đều không phải giải phóng mặt bằng và thu hồi đất. Nếu có thu hồi người dân sẵn sàng hiến đất.

· Ở 2 xã có nhiều đối tượng có hoàn cảnh khó khăn như hộ nghèo, phụ nữ đơn thân, hộ thiếu đất sản xuất.. vì vậy mong muốn dự án quan tâm hỗ trợ cho những đối tượng này. 

· Người dân đang rất cần vốn để đầu tư sản xuất, nếu dự án có nguồn vốn tín dụng cho người dân vay với lãi suất thấp thì rất tốt.

· Sản phẩm nông sản và thủy sản người dân sản xuất ra và đi đánh bắt về bán với giá rất thấp, khâu chế biến và bảo quản kém, rất mong dự án hỗ trợ cho người dân về kỹ thuật chế biến, bảo quản và tìm đầu ra cho sản phẩm.

· Mong muốn dự án hỗ trợ cây con giống và tập huấn kỹ thuật về nuôi thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi và các hỗ trợ cho lĩnh vực dịch vụ, làng nghề để người dân phát triển sản xuất, cải thiện đời sống.

	VII
	Tỉnh Quảng Bình
	
	

	1
	Tham vấn Sở NN&PTNT, chi cục Kiểm lâm Quảng Bình, UBND huyện Quảng Ninh.
	
	Ngày 12/9/2016

	· Nham Thanh Duy: Sở NN&PTNT

· Lưu Đức Kiến: Phó chi cục trưởng Chi cục lâm nghiệp Quảng Bình

· Nguyễn Văn Huê: Chi cục lâm nghiệp Quảng Bình

· Nguyễn Viết Ánh: Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh

· Nguyễn Thị T Tâm: Phó chủ tịch Hội phụ nữ huyện Quảng Ninh

· Đại diện các bên liên quan.

Tóm tắt kết quả:

· Tỉnh Quảng Bình có tổng diện tích quy hoạch rừng phòng hộ là 174.482 ha, sau khi rà soát, bóc tách đến nay diện tích rừng phòng hộ được quản lý, bảo vệ là 149.564 ha, chiếm 23% đất lâm nghiệp toàn tỉnh.

· Rừng trên cát: phi lao, keo lá tràm, keo lưỡi liềm. Đặc thù của tỉnh là rừng trên cát năng suất thấp, không có giá trị kinh tế nên việc phát triển và bảo vệ rừng được bền vững thì cần hỗ trợ cho người dân phát triển kinh tế dưới tán rừng.

· Rừng ngập mặn: Đước, bần, vẹt. Hiện tại rừng ngập mặn ven sông thuộc huyện Quảng Ninh có tuổi hàng trăm năm, ngoài ra còn có một số rừng khoảng 20 năm chủ yếu là cây bần, đây là khu rừng ngập mặn ít nơi có được. Hiện tại chỉ có 1 hộ dân có thể ươm được giống cây bần từ hạt ở địa phương.

· Trước đây rừng phòng hộ do các lâm trường quản lý, thiếu sự phối hợp của chính quyền địa phương nên để xảy ra nhiều vụ phá rừng, khai thác rừng phòng hộ trái phép, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Từ khi chuyển mô hình quản lý, việc quản lý bảo vệ rừng phòng hộ với sự tham gia của cả hệ thống chính trị mà trong đó nòng cốt là BQLRPH nên công tác bảo vệ rừng ngày càng được củng cố, tăng cường theo hướng bảo vệ rừng tại gốc. 

· Huyện Quảng Ninh: Công tác trồng, bảo vệ và phòng chống cháy rừng rất được huyện chú trọng. Toàn huyện trồng mới 1.183 ha rừng, bàn giao 2.836 ha đất rừng cho 728 hộ và 4 cộng đồng thôn, bản; giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 525 hộ/1.527 ha để khoanh nuôi, bảo vệ, trồng rừng.

· Việc giao rừng cho cộng đồng quản lí khi dự án thực hiện sẽ thành công vì nguồn nhân lực trên địa bàn sẵn có, hiện chỉ thiếu kinh phí chi trả.

· Mô hình sinh kế tại địa phương: 

+ Mô hình nông lâm kết hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao: nuôi lợn, gà, cá, trâu bò, vịt, nuôi ong. Các loại cây trồng như cỏ, tranh, dưa hấu (tổng diện tích 70ha), ngô trái vụ (18-24 tấn/ha, tổng diện tích 20ha), khoai lang trên cát (các sản phẩm này đều rất ngọt và ngon là những đặc sản của địa phương).

+ Nuôi cá lồng (cá trẽm đặc sản), nuôi tôm nước lợ ở những khu vực có rừng ngập mặn.

+ Du lịch sinh thái, du lịch tâm linh

· Tỉnh và người dân rất ủng hộ và mong muốn dự án sớm triển khai vì rừng ven biển rất quan trọng đối với người dân và môi trường.

· Các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn và công trình phục vụ hoạt động trồng và bảo vệ rừng đề xuất dự án đầu tư đều không phải thu hồi đất và tái định cư, vì được làm trên nền đất đã có sẵn, quy mô công trình nhỏ. Trung bình mỗi xã cần có đường lâm sinh với chiều dài <5km.

· Người DTTS không sinh sống trong khu vực dự án, họ sống tập trung ở vùng núi cao thuộc xã ngoài dự án.
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	Tham vấn xã Gia Ninh và xã Hiền Ninh thuộc tỉnh Quảng Bình
	
	Ngày 13/9/2016

	· Người dân rất đón nhận dự án và đồng thuận với chủ trương của dự án về giao khoán quản lý bảo vệ rừng phòng hộ cho hộ dân và cộng đồng quản lý. 

· Xã Hiền Ninh có 8 thôn trong đó có 5 thôn ven sông có rừng ngập mặn (Cây bần, ở các thôn Long Đại, Tân Hiền, và Bắc Hiền), UBND xã đã giao rừng cho các thôn quản lí, qua đó cho thấy người dân rất ủng hộ việc trồng mới, bảo vệ và chăm sóc rừng.

· Khu vực Long Đại thuộc xã Hiền Ninh có 30 ha rừng ngập mặn nhưng do xói lở nay chỉ còn 20ha trên tổng diện tích toàn xã Hiền Ninh là 50ha. Tiền phí hỗ trợ cho hoạt động bảo vệ rừng chủ yếu lấy từ nguồn quỹ dự phòng của xã (nguồn nhân lực chủ yếu là dân quân của xã). 

· 2 Xã đang rất thiếu phòng học cho trường tiểu học, mầm non và các công trình đường, hệ thống thủy lợi, đường nông thôn. Các công trình khi xây dựng không phải giải phóng mặt bằng, tái định cư và thu hồi đất.

· Hỗ trợ làm một số đường lâm sinh, sản xuất nông nghiệp. Hỗ trợ đoạn kè Thuận Bắc và Thuận Đông đã bị sạt lở.

· Sinh kế: 

+ Rất cần dự án xây dựng các chuỗi giá trị cho sản phẩm dưa hấu, ngô trái vụ và mở các lớp tập huấn nâng cao ý thức cộng đồng về trồng rừng và bảo vệ rừng thông qua các hội. 

+ Dưới tán rừng có thể trồng cây nhang ren để làm hương, đây là loài cây chịu được hạn và không cần nhiều nắng. Loại cây này chỉ được trồng để phục vụ cho tết nguyên đán do không có đầu ra và không có vốn để trồng.

+ Hiện tại việc trồng trọt 50% phụ thuộc vào nguồn nước tự nhiên, chưa có cồn trình thủy lợi của nhà nước, hàng năm chỉ sản xuất được 1 vụ không sản xuất chuyên canh được.

· Người dân đang rất cần vốn để đầu tư sản xuất, mong muốn dự án có nguồn vốn tín dụng cho người dân vay với lãi suất thấp.

· Tại 2 xã không có người DTTS.

· Những khó khăn trong việc trồng rừng:

+ Nguồn kinh phí huy động cho việc bảo vệ rừng là không có. Lực lượng bảo vệ chủ yếu là công an, quân sự làm theo trách nhiệm.

+ Rừng bần phát triển nhanh nhưng cây rất yếu, dễ gãy trong mùa bão.

- Vấn đề về nước sạch là rất cần thiết cho nhân dân trong vùng. Nước sạch vẫn chưa về đến hộ gia đình do không có kinh phí. Hiện tại người dân sử dụng nước giếng đào và giếng khoan là chủ yếu nhưng bị nhiễm phèn và nhiễm mặn.

- Vấn đề cấp bách tại địa phương là cần khôi phục lại được rừng ngập mặn ở thôn Đông, Bắc của huyện ở thôn Tân Hiền, Đồng Trư để chống xói lở, bảo vệ đất trồng trọt và nhà ở của dân..

	VIII
	Thành phố Hải Phòng
	
	

	1
	Tham vấn Sở NN&PTNT, chi cục Kiểm lâm Hải Phòng, UBND quận Đồ Sơn.
	
	Ngày 20/9/2016

	· Luyện Công Khanh: Phó chi cục trưởng chi cục Kiểm lâm Hải Phòng

· Bùi Xuân Chuyên: Hạt trưởng hạt Kiểm lâm Kiến Thụy - Đồ Sơn

· Cao Thị Hải Xuân: Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Kiến Thụy - Đồ Sơn

· Phan Thị Phượng: Phó trưởng phòng Phòng KT, Quận Đồ Sơn, Tp. Hải Phòng

Tóm tắt kết quả:

· Rừng ven biển rất quan trọng với Hải Phòng vì trung bình mỗi năm Hải Phòng chịu ảnh hưởng của 3 đên 5 cơn bão (bình quân cả nước từ 6 đến 7 cơn/ năm), gây thiệt hại lớn về công trình đê điều và dân sinh.

· Toàn bộ diện tích rừng và đất lâm nghiệp ven biển thành phố Hải Phòng đều do UBND cấp xã quản lý; hàng năm UBND xã hợp đồng giao khoán cho các tổ chức: Hội Chữ thập đỏ, quân đội, hộ gia đình, cá nhân bảo vệ. Nguồn kinh phí bảo vệ do ngân sách thành phố đầu tư (mức 200.000 đồng/ha/năm).

· Tầm quan trọng của rừng: Giá trị lớn nhất của rừng phòng hộ ven biển là khả năng phòng hộ chắn sóng bảo vệ đê điều, chống cát bay bảo vệ sản xuất, đời sống nhân dân ven biển; cải thiện môi sinh môi trường cảnh quan ven biển, hạn chế ô nhiễm môi trường nước biển và đẩy nhanh tốc độ bồi tụ mở rộng bãi triều và là bãi giống thủy sản.

· Các hoạt động sinh kế khu vực ven biển tại xã dự án bao gồm: Nuôi trồng, đánh bắt nguồn lợi thủy sản ven bờ; hoạt động du lịch sinh thái; nuôi thả gia súc, thủy cầm, ong khai thác mật....

· Tỉnh và người dân rất ủng hộ và mong muốn dự án sớm triển khai vì rừng ven biển rất quan trọng đối với người dân và môi trường.

· Các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn và công trình phục vụ hoạt động trồng và bảo vệ rừng đề xuất dự án đầu tư đều không phải thu hồi đất và tái định cư, vì được làm trên nền đất đã có sẵn, quy mô công trình nhỏ.

· Người DTTS không sinh sống trong khu vực dự án của Hải Phòng.

· Các vấn đề bom mìn: Đã có một số dự án  thực hiện và không cần rà soát tại những khu vực đã có rừng, chỉ thực hiện rà soát tại những khu vực sẽ trồng mới rừng.
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	Tham vấn xã Bằng La, quận Đồ Sơn, TP  Hải Phòng 
	
	Ngày 20/9/2016

	· Tại xã Bằng La hiện tại có 360 ha rừng ngập mặn. Rừng bắt đầu được trồng từ năm 1993 nhưng bị phá hủy và đến năm 1998 rừng được trồng lạo do dự án của Hội chũ thập đỏ (Nhật Bản) trồng và bảo vệ. Từ 1998-2005, hàng năm dự án đều trồng đều đặn bao gồm cả việc trồng mới và trồng bổ sung đến nay rừng ở xã đã rất tốt, có tầng, tán, dày đặc.

· Hiện nay rừng trồng mới có vị trí ở phía ngoài của rừng đã trồng, khoảng 1200ha. Đất trồng rừng mới hiện tại chủ yếu cát, ít bùn nên trồng khó, cần phải đổ đất để trồng. Ngoài ra phải có biện pháp công trình chắn gió và chắn sóng.

· Việc bảo vệ rừng hiện tại được giao cho tổ bảo vệ rừng của phường.

· Sinh kế chủ yếu là nuôi ong, khai thác thủy sản dưới tán rừng và phát triển du lịch sinh thái. Ngoài ra, ở địa phương còn có đặc sản về táo và cà chua, người dân rất cần hỗ trợ trong việc xây dựng thương hiệu.

· Cơ sở hạ tầng: Cần dự án đầu tư cho việc nạo vét luồng lạch. Trang bị thêm tàu, xuồng, dụng cụ bảo hộ để bảo vệ rừng. Xây dựng 02 chòi canh, có nhà cấp 4 để tổ bảo vệ rừng có thể ở được. Hiện tại quận cũng cần xây dựng nhà văn hóa để phục vụ cho việc sinh hoạt cộng đồng.

· Người dân có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất
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	Tham vấn xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, TP  Hải Phòng 
	
	Ngày 20/9/2016

	· Rừng trồng có hiệu quả từ năm 1998 do dự án Hội chữ thập đỏ của Nhật tài trợ. Việc trồng rừng và quản lý rừng được giao cho các hộ dân kết hợp cùng với tổ bảo vệ chuyên trách nên rừng đã phát triển rất tốt.

· Rừng chủ yếu là bần, trang, sú, vẹt, mắm

· Những mô hình sinh kế chính bao gồm: sản xuất nông nghiệp; khai thác và nuôi trồng thủy sản; dịch vụ với tổng thu nhập bình quân 31 triệu đồng/năm/người.

· Những hạng mục cần đầu tư:

+ Đầu tư 01 cảng cá nhân dân

+ 03 chòi canh, 01 trường học

+ Nạo vét luồng lạch, lấy đất làm đường lâm sinh

+ Xây dựng tuyến đường lâm sinh dài khoảng 2,5km vừa đề tránh úng, trống tràn, vừa thuận tiện cho việc bảo vệ, khai thác và đánh bắt hải sản.

· Các công trình xây dựng đều không phải thu hồi hay đền bù đất. Không có đồng bào dân tộc sống ở khu vực dự án.
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BQL dự án TƯ – BQL các dự án LN























Các BQL dự án tỉnh (Hợp phần 2,3,4)




















Nhóm hỗ trợ cấp huyện




















Ban lâm nghiệp xã
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Hợp phần 1 BQL dự án








BQL rừng phòng hộ, Các Ban LN/NN xã, Nhóm hộ/Cộng đồng/Hộ gia đình
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Nhóm hỗ trợ cấp huyện
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(�)Tất cả hoạt động thu hồi đất đai xảy ra với cộng đồng DTTS sẽ cần phải nhất quán với Khung Phát triển DTTS của dự án mà đã được xây dựng cho dự án này trước khi thẩm định dự án theo OP4.10 của NHTG. 


(�) Là ngày mà trước đó việc chiếm giữ hoặc sử dụng khu vực thuộc dự án khiến cư dân ở khu vực đó được công nhận là những người bị ảnh hưởng bởi dự án hợp lệ. Đối với dự án này, ngày giới hạn là ngày việc kiểm tra bắt đầu. Những người không có trong kiểm kê sẽ không được đền bù và các quyền lợi khác trừ phi họ chứng minh được rằng (i) họ đã vô tình bỏ lỡ cuộc điều tra và IOL; hoặc (ii) họ có các yêu cầu đầy đủ tính pháp lý về các tài sản bị ảnh hưởng sau khi hoàn thành điều tra xã hội và IOL và trước khi thực hiện điều tra đo lường chi tiết (DMS). 





